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[bookmark: _Toc146347155][bookmark: _Toc146347674]
Chương I
[bookmark: _Toc108681550][bookmark: _Toc146347156][bookmark: _Toc146347675]THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[bookmark: _Toc108681551][bookmark: _Toc129093509][bookmark: _Toc146347676]	1. Tên chủ dự án đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường La (Viết tắt là Ban QLDA ĐTXD huyện Mường La).                   
- Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.           
- Người đại diện theo pháp luật:  (Ông) Đinh Đại Thanh
- Chức danh: Giám đốc.
- Điện thoại: 02123.83027
[bookmark: _Toc146347677][bookmark: _Toc108681552][bookmark: _Toc129093510]	2. Tên dự án đầu tư: 
[bookmark: _Toc146347678]2.1. Tên dự án đầu tư:
[bookmark: _Toc146347679]Công trình: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại điểm TĐC Pá Hát, xã Pi
Toong, huyện Mường La.
[bookmark: _Toc124322380]2.2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:
[bookmark: _Toc146347680]Công trình: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư được xây dựng  tại điểm TĐC Pá Hát, xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Có vị trí tiếp giáp như sau:
+ Phía Bắc giáp bản Huổi Liếng 
+ Phía Nam giáp sườn đồi
+ Phía Đông giáp đường Tỉnh lộ 109 và khu sản xuất ruộng nước
+ Phía Tây giáp sườn đồi  
[image: ]
[bookmark: _Toc130393267][image: ]
[bookmark: _Toc129078655][bookmark: _Toc108681553]Hình 1:Vị trí thực hiện dự án trên Google earth
[bookmark: _Toc146347681]Tọa độ ranh các điểm góc vị trí dự án được thể hiện trong bảng sau:
[bookmark: _Toc139376469]Bảng 1: Tọa độ các điểm đặc trưng vị trí thực hiện dự án
	Tên đỉnh
	Tọa độ X
	Tọa độ Y

	KC1
	2391973.48
	524346.23

	KC2
	2391985.72
	524314.85

	KC3
	2392024.45
	524300.81

	DC1
	2391773.65
	524458.78

	DC2
	2391759.68
	524415.02

	DC3
	2391701.44
	524502.31


2.3. Quy mô dự án
(a) Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Tổng mức vốn đầu tư 11.411.971.000 đồng (Bằng chữ: mười một tỷ, bốn trăm mười một triệu chín trăm bảy mươi mốt nghìn đồng chẵn) tương đương với dự án thuộc nhóm C Theo luật đầu tư công (khoản 3, điều 10, Luật đầu tư công).
(b) Quy mô 
*) Quy mô về diện tích và hiện trạng sử dụng đất:
Tổng diện tích đất sử dụng của dự án khoảng 3,36ha. Hiện trạng sử dụng đất cho dự án là đất sản xuất nông nghiệp.
*) Quy mô các hạng mục công trình xây dựng
[bookmark: _Toc146347682]+San nền nhà: Tổng số 27 hộ
[bookmark: _Toc146347683]- Thiết kế san nền theo phương pháp mặt cắt, quy mô san nền toàn bộ công trình.
- San nền dạng bậc thang, sao cho các lô nhà ở đều quay ra đường. Độ dốc mặt san nền 0-3%, dốc về phía đường giao thông hoặc dốc ra phía taluy âm.
- Khi thiết kế san nền đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật: Độ dốc nền, độ chặt khi lu đàm và đảm bảo không ảnh hưởng đến thoát nước khu vực xung quanh.
+ Hệ thống giao thông:
- Tổ chức mạng lưới giao thông đáp ứng cho hoạt động của các loại xe cộ, đồng thời thiết kế trong các đơn vị ở có lối đi bộ. Tạo mạng lưới đường có sự kết nối với mạng đường xung quanh, trong và ngoài khu vực quy hoạch. Tổ chức tuyến đường tiếp cận được các dịch vụ công cộng và tiện ích dễ dàng.
Thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT cấp C- TCVN 10380:2014 như sau:
Tổng chiều dài tuyến L=973,37m
- Bn = 4,0m (không kể rãnh)
- Độc dốc dọc lớn nhất Imax = 15%
- Bán kính tối thiểu Rmin = 12m, châm trước vị trí khó khăn Rct = 10m
- Mặt đường: Mặt bê tông xi măng M250 dày 14cm/lớp lót bạt dứa/lớp móng cấp phối đá dăm dày 10cm.
+ Hệ thống thoát nước:
- Công trình thoát nước được xây dựng vĩnh cửu bằng đá xây và BTXM.
- Rãnh thoát nước hai bên tuyến: Kích thước của rãnh dọc thiết kế theo tiết diện của rãnh là hình thang có chiều rộng đáy rãnh 0,4m, chiều sâu là 0,4m, mái dốc rãnh bằng mái dốc nền đường đào, có gia cố bằng tấm BTXM lắp ghép.
+Hệ thống cấp nước sinh hoạt:
Nhiệm vụ cấp nước sinh hoạt cho 27 hộ dân của Bản Pá Hát, xã Pi Toong, huyện Mường La
Hạng mục công trình bao gồm :
+ Xây dựng bể điều hoà 10m3
+ Xây dựng 03 hố van điều tiết
+ Xây dựng27 téc nước hộ gia đình
+ Xây dựng tuyến đường ống cấp nước từ đầu mối đến téc nước hộ gia đình tổng chiều dài L=1359.0m
* Quy mô công trình:
-Hố van điều tiết
Thiêt kê xây dung hô van diều tiêt tại cọc A5+B1;B4+C1;C3+D1.Kich thuóc hô(0.7x0.7x0.6m) móng, tuòng dày 10cm kết cấu BT M150 tấm nắp hốkích thuớc (0.7x0.7x0.08m) kêt câu BTCT M200 vũa lót M50 dày 3cm.
-Téc nước hộ gia đình
Thiêt kế 27 téc nước hộ gia đình kích thước (3.75x2.10x0.1m), mố trụ téc kích thước (0.4x0.4x0.6m) kết cấu BT M200 téc thiết kế bằng INOX nằm ngang dung tích W=2.0m3.
- Tuyến đường ống :  
Thiết kế đường ống từ Đập đầu mối -:- bể điều hòa -:- Téc nước hộ gia đình chiều dài L=1359,0m. Mặt cắt chôn ống từ (Φ63 -:- Φ40) mặt cắt (40x40cm) khi thi công xong đầm chặt. Mặt cắt chôn ống từ (Φ32 -:- Φ20) mặt cắt (30x30cm) khi thi công xong đầm chặt.
- Dùng ống thép mạ kẽm, ống nhựa HDPE đạt tiêu chuẩn
- Định mức cấp nước sinh hoạt : 100l/ người / ngày
Bảng 1: Thông số tuyến ống công trình
	TT
	Loại ống
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Ống HDPE Φ40 PN8
	m
	727

	2
	Ống HDPE Φ32 PN10
	m
	632

	
	Tổng
	m
	1359


	+Hệ thống điện sinh hoạt:
- Thiết kế 01 trạm biến áp phân phối 50KVA-35/0,4KV đặt tại trung tâm bản Pá Hát, xã Pi Toong, huyện Mường La.
- Thiết kế 01 nhánh rã đường dây 35 KV câu đấu từ đường dây 35KV hiện có cấp điện cho trạm biến áp Bản Pá Hát,xã Pi Toong, huyện Mường La.
[bookmark: _GoBack]- Thiết kế đường dây 0,4 KV với tổng  chiều dài 803m.
- Thiết kế hệ thống công tơ cấp điện cho 27 hộ dân.
[bookmark: _Toc108681555][bookmark: _Toc146347157][bookmark: _Toc146347684]	3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư:
- Dự án thuộc dự án đầu tư hạ tầng nên không có công suất và công nghệ sản xuất.
[bookmark: _Toc108681556][bookmark: _Toc146347158][bookmark: _Toc146347685]- Sản phẩm của dự án đầu tư:   
+ San ủi 27 nền nhà với diện tích trung bình 260m2/nền;
+ Đường nội bộ mở mới với tổng chiều dài L=973m;
+ Hệ thống cấp điện cho 27 hộ dân;
+ Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 27 hộ dân;
[bookmark: _Toc108681557][bookmark: _Toc146347686]	4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:
[bookmark: _Toc146347159][bookmark: _Toc146347687]4.1. Giai đoạn thi công
a) Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu 
Các loại vật liệu xây dựng được vận chuyển từ trung tâm huyện Mường La đến cự ly vận chuyển đến đầu công trình trung bình khoảng 13km.
Các loại nguyên vật liệu chính phục vụ thi công các hạng mục công trình của dự án được thể hiện ở bảng sau:
[bookmark: _Toc139376470][bookmark: _Toc129078597]Bảng 2: Nguyên, vật liệu chính phục vụ công trình
	STT
	Nguyên, nhiên, vật liệu chính
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cát các loại
	Tấn
	1279,9

	2
	Đá các loại
	Tấn
	2180,25

	3
	Thép các loại
	Tấn
	2,8

	4
	Xi măng
	Tấn
	418,3

	Tổng
	
	3881,25


(Nguồn: Tổng hợp từ hồ sơ thiết kế)
b) Nhu cầu sử dụng nước: 
Nước dùng cho quá trình thi công sử dụng để vệ sinh phương tiện vận chuyển, thiết bị thi công, tưới ẩm mặt bằng công trình…. Giai đoạn thi công dự án dự kiến trong khoảng 250 ngày, nhu cầu sử dụng nước cho giai đoạn này được trình bày cụ thể trong bảng sau:
[bookmark: _Toc139376472]Bảng 4: Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn thi công
	STT
	Đối tượng sử dụng
	Số lượng
	Đơn vị
	Lưu lượng
(lít/người/ng.đ)
	Căn cứ tiêu chuẩn
	Nhu cầu sử dụng (m3/ng.đ)

	1
	Nước sử dụng cho thi công
	Bóc tách từ hồ sơ dự toán công trình
	2,3

	2
	Nước sinh hoạt của công nhân
	25
	Công nhân
	60
	TCXDVN 33:2006
	1,5

	
	Tổng
	
	3,8


Nguồn cung cấp nước được sử dụng cho nhu cầu xây dựng được lấy từ khe suối cách khu đất quy hoạch khoảng 0,7km.
c) Nhu cầu sử dụng điện: Điện dùng cho thi công và sinh hoạt tại công trường có thể mua tại đơn vị quản lý điện khu vực dự án hoặc dùng máy phát điện cơ động. 
Nhu cầu sử dụng điện cho các loại máy móc thi công (như máy khoan, máy hàn, máy cắt…) được cụ thể trong bảng sau:
[bookmark: _Toc139376473]Bảng 5: Nhu cầu sử dụng điện cho máy móc, thiết bị trong quá trình thi công
	STT
	Tên máy
	Số ca
	Định mức (kwh)
	Khối lượng

	1
	Máy cắt uốn cốt thép 5kW
	2,07
	9
	18,67

	2
	Máy đầm dùi 1,5kW
	395,19
	7
	2.766,31

	3
	Máy đầm bàn 1kW
	53,15
	5
	265,73

	4
	Máy hàn 23kW
	68,34
	48
	3.280,16

	5
	Máy trộn bê tông 150 lít
	0,39
	11
	4,26

	6
	Máy trộn bê tông 250 lít
	296,47
	11
	3.261,18

	7
	Máy trộn vữa150 lít
	12,48
	8
	99,87

	8
	Máy gia nhiệt D315m
	2,41
	8
	19,25

	9
	Máy khoan bê tông 0,62 kw
	2,40
	0,9
	2,16

	10
	Máy vận thăng 0,8 T
	0,10
	21
	2,10

	Tổng
	9.719,68


(Nguồn: Tổng hợp từ hồ sơ thiết kế)
d) Nhu cầu sử dụng nhiên liệu
Trong giai đoạn xây dựng, dự án có nhu cầu sử dụng nhiên liệu như xăng, dầu cho xe, máy móc thi công, nhiên liệu có thể mua tại các cây xăng lớn nằm trong khu vực dự án, khối lượng cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc139376474]Bảng 6: Nhu cầu sử dụng nhiên liệu cho máy móc, thiết bị trong quá trình thi công
	STT
	Tên máy
	Số ca
	Định mức (lít)
	Khối lượng

	1
	Cần cẩu bánh hơi 16T
	0,95
	33
	6.000

	2
	Cần cẩu bánh xích 10T
	0,89
	36
	9.000

	3
	Máy cắt bê tông 12CV
	2,11
	8
	12.040

	4
	Máy đào 1,25m3
	67,82
	83
	23.240

	5
	Máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực/hàm kẹp
	93,91
	83
	23.240

	6
	Máy đầm đất cầm tay 70kg
	23,16
	4
	800

	7
	Máy lu bánh hơi 16T
	0,54
	38
	10.260

	8
	Máy lu bánh thép 10T
	0,93
	26
	7.020

	9
	Máy lu bánh thép 16T
	68,26
	37
	9.990

	10
	Máy lu rung 25T
	1,14
	67
	18.090

	11
	Máy nén khí diezel 540m3/h
	2,16
	44
	8.460

	12
	Máy nén khí diezel 360m3/h
	0,34
	35
	8.550

	13
	Máy rải 50-60m3/h
	0,75
	30
	5.400

	14
	Máy ủi 110CV
	34,50
	46
	12.880

	15
	Ô tô tưới nước 5m3
	0,75
	23
	5.980

	16
	Ô tô thùng 7 tấn
	0,08
	31
	2,48

	17
	Ô tô tự đổ 7 tấn
	1,28
	46
	58,88

	18
	Ô tô tự đổ 10 tấn
	0,77
	57
	43,89

	Tổng
	161.055


(Nguồn: Tổng hợp từ hồ sơ thiết kế)
[bookmark: _Toc146347160][bookmark: _Toc146347688]4.2. Giai đoạn hoạt động
* Cấp điện: Hiện tại khu vực dự án đã có hệ thống cấp điện sinh hoạt và lưới điện quốc gia đi qua.
+ Chỉ tiêu cấp điện cho sinh hoạt là : 1.500 kw/người/năm, tương đương 4,1096kw/người/ngày
Dự án được thiết kế xây dựng cho 27 hộ dân, tính trung bình mỗi hộ có 5 người, vậy lượng điện tiêu thụ trung bình cho mỗi hộ là:
4,1096 x 5 = 20,548 kw/hộ
Đơn vị tư vấn thiết kế đã tính toán và đưa ra các giải pháp thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng của các hộ dân.
- Công tơ cấp điện cho các hộ dân trong khu vực được sử dụng công tơ điện tử 1 pha loại 5(80)A, Atomat 20A, cầu dao 20A. 
- Tổng số công tơ cấp điện cho dự án: 82 công tơ
- Dây sau công tơ dùng loại PVC/Cu 2x4mm2, dây đấu nội bộ dùng dây PVC/Cu 1x4.
- Công tơ được treo trong hòm H1, H2, H4 treo được 1 đến 4 công tơ
[bookmark: _Toc35952637][bookmark: _Toc35953157]* Cấp nước: 
+ Với tiêu chuẩn 100l/người.ngày đêmtheo TCXDVN 33:2006và tính cho số lượng khoảng 135 người:
135 nguời  x100  x  1,2   =16.200 l/ngày đêm  ≈16,2 m3/ngày đêm.
Như vậy với nhu cầu sử dụng nước khoảng 16,2 m3/ngày đêm, dự án cũng đã bố trí hệ thống cấp nước phù hợp với nhu cầu sử dụng của các hộ dân.
[bookmark: _Toc146347161][bookmark: _Toc146347689]4.3. Đánh giá nguồn phát sinh chất thải của dự án:
4.3.1. Nguồn phát sinh nước thải
a) Giai đoạn thi công
* Nguồn phát sinh: Hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân; Hoạt động xây dựng.
- Nước thải sinh hoạt: Theo định mức, tính toán nhu cầu dùng nước sinh hoạt của 25 công nhân là 1,5m3/ngày; với lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt bằng 100% lượng nước cấp (theo Điều 39, Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 về Thoát nước và xử lý nước thải). Vậy, lượng nước thải sinh hoạt trong giai đoạn này là: 1,5m3/ngày;
+ Tính chất (thông số ô nhiễm đặc trưng): TSS, BOD5, COD, tổng Nitơ, tổng Phốt pho, dầu mỡ, coliform…
- Nước thải xây dựng bao gồm: Nước thải phát sinh từ hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị, xịt rửa bánh xe:
+ Nước thải từ hoạt động rửa xe: để rửa bánh xe vận chuyển trước khi ra ngoài công trường nhằm giảm thiểu việc kéo theo đất cát, bụi trong quá trình di chuyển.
Theo số liệu nguyên vật liệu được bóc tách từ dự toán công trình, ta có:
+ Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ xây dựng dự án là 7.762,5tấn vận chuyển trong 100 ngày bằng ô tô tải 7 tấn;
Lưu lượng xe vận chuyển nguyên vật liệu thi công xây dựng là:
        N = 7.762,5tấn/(100ngày*8h)/7tấn ≈ 2 xe/giờ
+ Theo tính toán, dự kiến có khoảng 2 lượt xe/giờ tương đương 16 lượt xe/ngày, với tần suất rửa xe là 4 lượt xe/lần rửa, như vậy có khoảng 4 lượt rửa/ngày. Trong quá trình rửa xe, sẽ sử dụng khoảng 300 lít/xe cho mỗi lượt rửa (theo TCVN 4513/1988: Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn cấp nước PCCC). Như vậy, lượng nước cấp cho quá trình rửa xe là 4x300 = 1.200 l/ngày = 1,2m3/ngày. Lượng nước thải phát sinh được tính bằng 100% nước cấp: 1,2x 100% = 1,2 m3/ngày.
+ Toàn bộ máy thi công, xe vận chuyển được bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ tại gara chuyên dụng, trong trường hợp máy móc hỏng hóc lỗi nhỏ như hết bình ắc quy, tra dầu mỡ… thực hiện ngay tại Dự án. Vì vậy, không phát sinh nước thải từ hoạt động này.
+ Hoạt động trộn bê tông sử dụng nước với mục đích trộn vữa. Nước sau khi trộn cùng các nguyên liệu như cát, đá, xi măng sẽ tạo thành vữa phục vụ cho xây dựng. Vì vậy, không phát sinh nước thải từ hoạt động này.
+ Tính chất (thông số ô nhiễm đặc trưng):
+ Nước thải từ hoạt động xây dựng: TSS, độ đục, dầu mỡ…
b) Giai đoạn hoạt động
- Nguồn phát sinh: Hoạt động sinh hoạt của các hộ dân.
- Quy mô (lưu lượng tối đa): Lưu lượng nước thải sẽ tính bằng 100% lượng nước cấp, vậy lượng nước thải đối với khoảng 135 người là: 13,5m3/ngđ.
- Tính chất (thông số ô nhiễm đặc trưng): TSS, BOD5, COD, tổng Nitơ, tổng Phốt pho, dầu mỡ, coliform…
* Tác động do nước mưa chảy tràn
Trong quá trình xây dựng của dự án, các chất thải từ sân bãi chứa nguyên vật liệu, từ mặt bằng thi công, khu tập kết rác thải, nguyên, nhiên liệu... khi gặp mưa sẽ bị cuốn trôi và dễ dàng hoà tan vào trong nước mưa gây ô nhiễm các thuỷ vực tiếp nhận, nước ngầm trong khu vực dự án. Ngoài ra nước mưa bị ô nhiễm cũng có thể làm ăn mòn các vật liệu kết cấu và công trình trong khu vực. Tính chất ô nhiễm của nước mưa trong trường hợp này bị ô nhiễm cơ học (đất, cát, rác), ô nhiễm hoá chất, kim loại nặng và dầu mỡ.
Quá trình thi công các dự án ảnh hưởng tới độ dốc địa hình làm ảnh hưởng tới khả năng tiêu thoát nước khu vực, khi gặp điều kiện thời tiết bất lợi (như mưa bão với thời gian nhiều ngày) có thể gây ra hiện tượng ngập úng trong và xung quanh khu vực dự án, ảnh hưởng tới khả năng tiêu thoát nước của khu vực
4.3.2. Bụi, khí thải
a) Giai đoạn thi công
- Nguồn phát sinh:
+ Từ quá trình phát quang, giải phóng mặt bằng;
+ Từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu máy móc thiết bị, đất đá, sinh khối thải;
+ Từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và đất đá thải;
+ Từ quá trình đào, đắp hố móng, nền công trình;
+ Từ các thiết bị sử dụng dầu diezen;
+ Từ hoạt động thi công đổ bê tông, thi công xây dựng các hạng mục công trình;
+ Từ hoạt động của các phương tiện ra vào khu dân cư
- Tính chất (thông số ô nhiễm đặc trưng):Bụi, khí SO2, NOx, CO, …
b) Giai đoạn hoạt động
- Nguồn phát sinh:
+ Từ hoạt động của các phương tiện ra vào khu dân cư
+ Từ hoạt động nấu ăn của nhà bếp.
- Tính chất (thông số ô nhiễm đặc trưng):Bụi, khí SO2, NOx, CO,...
[bookmark: _Toc118124889]4.3.3. Chất thải rắn, chất thải nguy hại
4.3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt
a) Giai đoạn xây dựng
- Nguồn phát sinh: Hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng với định mức 0,23kg/người/ngày(theo Báo cáo Môi trường quốc gia, 2019).
- Quy mô (khối lượng): Các loại bao bì, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn, thức ăn thừa…khoảng5 kg/ngày.
b) Giai đoạn hoạt động
- Nguồn phát sinh: Hoạt động sinh hoạt củangười dân.
- Quy mô (khối lượng): Các loại bao bì, vỏ chai lọ, hộp đựng thức ăn, thức ăn thừa…50kg/ngày.
4.3.3.2. Chất thải rắn thông thường
a) Giai đoạn xây dựng
- Khối lượng sinh khối cần phát quang, dọn dẹp được tính toán theo công thức sau:
M = S x k (tấn) (3.1)
Trong đó:
M: khối lượng sinh khối thực vật (kg).
k: hệ số sinh khối thực vật = 0,2 (số liệu điều ra về sinh khối của 1m2 theo cách tính của Ogawa và Kato)
Khối lượng thực vật phát sinh do quá trình phát quang theo tính toán là 0,6 tấn.
Khối lượng nguyên vật liệu phục vụ thi công dự báo khoảng: 7.762,5tấn. Dựa vào định mức hao hụt vật liệu trong quá trình thi công xây dựng của Bộ Xây dựng, thì CTR phát sinh khoảng 0,05kg/tấn nguyên vật liệu (gồm nguyên vật liệu không đạt tiêu chuẩn, rơi vãi, vỏ bao bì,…).
Khối lượng CTR phát sinh ước tính: 7.762,5tấn x 0,05kg/tấn ≈388,1 kgvới thời gian thi công xây dựng khoảng250 ngày thì khối lượng CTR phát sinh khoảng 1,6 kg/ngày. Vớikhối lượng 1,6kg/ngày là không lớn do các loại chất thải xây dựng này không thuộc danh mục chất thải nguy hại và đều có thể được tận dụng cho các mục đích khác hoặc bán phế liệu mà không thải bỏ nên tác động gây ra là không đáng kể.
b) Giai đoạn hoạt động: Không phát sinh.
4.3.3.3. Chất thải nguy hại
a) Giai đoạn xây dựng
+ Nguồn phát sinh: Từ hoạt động bảo dưỡng thiết bị, máy móc thi công; 
+ Quy mô (khối lượng): Găng tay, giẻ lau, dầu thải,... 1-2kg/tháng/công trường.
+ Bóng đèn neon hỏng, pin, ắc quy, chổi quét sơn, thùng đựng sơn, đầu mẩu que hàn…: 3-5kg/tháng/công trường.
b) Giai đoạn hoạt động
- Trong quá trình hoạt động, do nhu cầu và tính chất của dự án sẽ phát sinh một số chất thải nguy hại như: Bóng đèn neon hỏng, pin, ắc quy, một số sản phẩm như thuốc thú y, thuốc trừ sâu, bọ hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ...
- Quy mô (khối lượng): ước tính khoảng 3-5kg/năm.
[bookmark: _Toc118124890]4.3.4.Tiếng ồn, độ rung
a) Giai đoạn xây dựng
- Nguồn phát sinh: Hoạt động của máy móc, thiết bị thi công.
+ Hoạt động của máy móc, thiết bị thi công.
- Quy chuẩn áp dụng:
+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
+ QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
b) Giai đoạn hoạt động: Hoạt động di chuyển của các phương tiện ra vào khu dân cư không đáng kể
[bookmark: _Toc118124891]4.3.5. Các tác động khác
a) Giai đoạn xây dựng
- Tác động đến môi trường sinh thái và đa dạng sinh học;
- Tác động đến hoạt động giao thông đường bộ;
- Tác động đến kinh tế, xã hội khu vực;
- Tác động đến các công trình hiện hữu
b) Giai đoạn hoạt động:
- Tác động đến kinh tế - xã hội;
[bookmark: _Toc146347162][bookmark: _Toc146347690]5. Các thông tin khác liên quan đến dự án
[bookmark: _Toc131153028][bookmark: _Toc146347163][bookmark: _Toc146347691]5. 1. Căn cứ pháp lý liên quan đến dự án
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020và có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2022;z
- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 do Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. 
· Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
· Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
· Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường;
· Quyết định 105/QĐ-Ttg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022 để thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư cho Bộ quốc phòng và 25 địa phương.
- Công văn 446/UBND-TH ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách theo quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
[bookmark: _Toc120691556][bookmark: _Toc131153029][bookmark: _Toc146347164][bookmark: _Toc146347692]5.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng
· [bookmark: _heading=h.1fob9te][bookmark: _heading=h.3znysh7]QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
· QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc;
· [bookmark: _heading=h.2et92p0][bookmark: _heading=h.tyjcwt]QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
· QCVN 26: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm][bookmark: _heading=h.1t3h5sf]- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;
[bookmark: _Toc108681558]



























[bookmark: _Toc146347165][bookmark: _Toc146347693]Chương II
[bookmark: _Toc146347166][bookmark: _Toc146347694][bookmark: _Toc108681559]SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG
[bookmark: _Toc146347167][bookmark: _Toc146347695]CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc108681560][bookmark: _Toc146347696]	1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có):
Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh.
UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 26/7/2022 về việc thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đếm năm 2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Tỉnh Sơn La đặt ra mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ trên tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp đạt 2,5%; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 80%; 100% các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường.
100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý; 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom; 90% chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom; 50% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý bằng công nghệ chôn lấp trực tiếp trên tổng lượng chất thải được thu gom; 98% chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển, xử lý.
Trên 50% nước thải đô thị được xử lý đạt chuẩn với đô thị loại II trở lên; trên 20% nước thải đô thị được xử lý với đô thị còn lại. 100% khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 100% trung tâm thương mại, siêu thị không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần và túi nilon khó phân hủy; 100% khách sạn, khu du lịch không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần…
94,8% dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung; 90% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch… Tỷ lệ che phủ rừng đạt 56%; tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt 32%.
Đến năm 2050, môi trường tỉnh Sơn La có chất lượng tốt, đảm bảo quyền được sống trong môi trường trong lành và an toàn của người dân; đa dạng sinh học được gìn giữ, bảo tồn, đảm bảo cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; xã hội hài hòa với thiên nhiên, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, các bon thấp được hình thành và phát triển, hướng tới mục tiêu trung hòa các bon…
Huyện Mường La là một huyện miền núi của tỉnh Sơn La, cách Thành phố Sơn La 41km về phía Đông Bắc, được biết đến là vùng đất có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch trong đó có xã Pi Toonglà một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của huyện Mường La.Xã Pi Toong có 100% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người H'Mông, người Thái và một bộ phận nhỏ người La Ha. Chính vì thế, nơi đây có những nét văn hóa đa dạng và đặc sắc của cộng đồng các dân tộc bản địa. Tuy nhiên, huyện Mường La nói chung và xã Pi Toong nói riêng thì nơi đây cũng thường xuyên phải hứng chịu nhiều thiệt hại do lũ ống, lũ quét, sạt lở gây ra.
Bản Pá Hát, xã Pi Toong là một trong những bản vùng cao có địa hình phực tạp chủ yếu là núi đá và đồi đất với nền địa chất không ổn định, độ cao trung bình so với mực nước biển. Qua đánh giá thực trạng, xét thấy 27 hộ dân của bản Pá Hát đang sinh sống trong khu vực nguy hiểm, dễ xảy ra sạt lở đất. Đảm bảo cho các hộ dân có một nơi cư trú mới ổn định TĐC phát triển bền vững theo đúng chi đạo của UBND tỉnh Sơn La đề ra về việc di dân TĐC và đảm bảo cho người dân đến nơi ởmới.
Do vậy, việc đầu tư dự án Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách bản Pá Hát, xã Pi Toong, huyện Mường La là hết sức cần thiết và cấp bách, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân từ bấy lâu nay.
Dự án “ Bố trí sắp xếp, ổn định dân cư điểm TĐC Pá Hát, xã Pi Toong, huyện Mường La”được quyết định đầu tư tại Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022 để thực hiện nhiệm vụ chi đầu tư cho Bộ Quốc phòng và 25 địa phương và Công văn 446/UBND-TH ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện các dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách theo quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
[bookmark: _Toc108681561][bookmark: _Toc146347697]	2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có):
Khu đất có hình dạng bát úp, gồ ghề, mom đồi, cao độ biến đổi trong khoảng từ 1142.25m đến 1199.05m, chủ yếu đang là đất nương và ruộng. Vùng đất thực hiện dự án không có các nhà máy, xí nghiệp gần phạm vi xây dựng. Tại khu vực chỉ có các loài động vật là các loại côn trùng, bò sát nhỏ, động vật gặm nhấm: rắn, rết, rắn mối, chuột, và các động vật nuôi của người dân xung quanh…Nhìn chung, do đặc điểm điều kiện tự nhiên nên tài nguyên sinh vật nơi đây tương đối nghèo, không phong phú, khả năng bị ảnh hưởng tiêu cực từ dự án không đáng kể. 
Để đánh giá tác động của hoạt động xả thải từ dự án đến chất lượng của nguồn nước thì đầu tiên phải đánh giá khả năng nhận thải hiện tại của nó và với khả năng đó có đáp ứng được nhu cầu xả thải của dự án hay không, để xem xét mối tương quan này chúng tôi đã tiến hành phân tích, đánh giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017, của Bộ Tài nguyên và ôi trường Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải; Thông tư số 02/2020/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 về Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì sức chịu tải của nguồn nước, cụ thể như sau: 
* Công thức đánh giá: 
Ltn = (Ltđ - Lnn) x Fs
Trong đó : 
Ltn : Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, đơn vị tính là kg/ngày. 
Ltđ : Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày. 
Lnn : Tải lượng của thông số chất lượng hiện có trong nguồn nước của đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày. 
Fs : Hệ số an toàn. Fs = 0,7 - 0,9. 
-> Tính toán tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt: 
Ltđ = Cqc x Qs x 86,4 
Trong đó:
Cqc: Giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của đoạn sông, đơn vị tính là mg/l. Cqc được tính toán tại Bảng 1 Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước mặt cột B1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT; 
QS: Lưu lượng dòng chảy của đoạn suối đánh giá và được xác định theo quy định là m3 /s. Qs = 0,2m3 /s; 
Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là mg/l, m3 /s thành đơn vị tính là kg/ngày). 
Từ các giá trị Cqc, Qs ở trên ta có thể tính toán được tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận đối với các chất ô nhiễm như sau:
[bookmark: _Toc139376475]Bảng 7: Tải lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nước mặt có thể tiếp nhận (Ltđ)
	STT
	Thông số phân tích
	Đơn vị
	Cột B1 của QCVN 08- MT:2015/BTNMT (mg/l)
	Ltđ
(kg/ngày)

	1
	BOD5
	mg/l
	15
	259,2

	2
	COD
	mg/l
	30
	518,4

	3
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	50
	864

	4
	Sắt
	mg/l
	1,5
	25,92

	5
	Nitrat
	mg/l
	10
	172,8

	6
	Amoni
	mg/l
	0,9
	15,552

	7
	Coliform
	MNP/100ml
	7.500
	129.600


-> Tính toán tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước:
Lnn = Cnn x Qs x 86,4
Trong đó: 
Cnn: Kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt, đơn vị tính là mg/l. Cnn được xác định tại Bảng 11. Chất lượng của nguồn nước tiếp nhận, giá trị đo trung bình của 3 đợt;
 QS: Lưu lượng dòng chảy của đoạn suối đánh giá, đơn vị tính là m3 /s. Qs = 0,2m3 /s; 
Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là mg/l, m3 /s thành đơn vị tính là kg/ngày). 
Từ các giá trị Cnn, Qs đã xác định ở trên, ta có thể tính toán được tải lượng chất ô nhiễm hiện có trong nguồn nước như sau:
[bookmark: _Toc139376476]Bảng 8: Tải lượng chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước tiếp nhận (Lnn)
	STT
	Thông số phân tích
	Đơn vị
	Cột B1 của QCVN 08- MT:2015/BTNMT (mg/l)
	Lnn
(kg/ngày)

	1
	BOD5
	mg/l
	6,5
	112,32

	2
	COD
	mg/l
	13,2
	228,1

	3
	TSS
	mg/l
	15
	259,2

	4
	Sắt
	mg/l
	0,42
	7,3

	5
	Nitrat
	mg/l
	0,53
	9,2

	6
	Amoni
	mg/l
	0,5
	8,64

	7
	Coliform
	MNP/100ml
	2.666,6
	46.078,8


-> Tính toán khả năng tiếp nhận nước thải: 
- Khả năng tiếp nhận nước thải của đoạn suối tại khu vực nhận thải được tính như sau: 
Ltn = (Ltđ - Lnn)  Fs 
Trong đó: Fs : Hệ số an toàn, chọn Fs = 0,8
[bookmark: _Toc139376477]Bảng 9: Khả năng tiếp nhận nước thải của suối tại khu vực nhận thải
	STT
	Thông số phân tích
	Ltđ
(kg/ngày)
	Lnn
(kg/ngày)
	Ltn
(kg/ngày)

	1
	BOD5
	259,2
	112,32
	117,5

	2
	COD
	518,4
	228,1
	232,24

	3
	TSS
	864
	259,2
	483,8

	4
	Sắt
	25,92
	7,3
	14,9

	5
	Nitrat
	172,8
	9,2
	130,88

	6
	Amoni
	15,552
	8,64
	5,5

	7
	Coliform
	129.600
	46.078,8
	66.816,96


Kết luận: Từ kết quả tính toán cho thấy chỉ số Ltn > 0, chứng tỏ nguồn nước tiếp nhận tại đoạn suối vẫn còn khả năng tiếp nhận nước thải của Dự án.
=> Như vậy sức chịu tải của môi trường tại khu vực dự án được đánh giá là cao. Tuy nhiên, các vấn đề môi trường vẫn cần phải quan tâm đặc biệt như là khí thải, bụi, tiếng ồn, nước thải và chất thải rắn. Trong quá trình xây dựng và hoạt động, chủ dự án và nhà thầu thi công sẽ nghiêm túc chấp hành các quy định và thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường để hạn chế những ảnh hưởng của hoạt động dự án đến các thành phần môi trường.
[bookmark: _Toc93071989][bookmark: _Toc108681562]


















[bookmark: _Toc146347168][bookmark: _Toc146347698]Chương III
[bookmark: _Toc93071990][bookmark: _Toc108681563][bookmark: _Toc146347169][bookmark: _Toc146347699]HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[bookmark: _Toc108681564][bookmark: _Toc146347700]1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật.
[bookmark: _Toc93071992]1.1. Điều kiện khí hậu, địa hình, địa chất 
Theo số liệu thực đo nhiều năm của đài khí tượng thuỷ văn khu vực Tây Bắc thì khu vực xãPi Toong - huyện Mường La nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa không chịu ảnh hưởng của biển, khí hậu mang tính chất lục địa, chia làm 2 mùa rõ rệt mùa đông lạnh và khô, mùa hè nóng và mưa nhiều, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.
- Nhiệt độ: 
+ Nhiệt độ không khí trung bình năm là 220C. 
+ Nhiệt độ cao tuyệt đối là 400C. 
+ Nhiệt độ thấp tuyệt đối là 1,10C.  
+ Nhiệt độ không khí trung bình tháng hàng năm như sau:
	Tháng
Đặc trưng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ToC TB
	14,0
	15,8
	19,6
	22,7
	24,4
	24,7
	24,7
	24,1
	23,2
	21,1
	11,6
	14,8

	ToC max
	20,7
	12,7
	26,7
	29,7
	30,6
	29,8
	29.6
	29,3
	28,8
	27,1
	23,3
	21,4

	ToC min
	9,9
	11,5
	15,3
	17,9
	20,3
	21,5
	21,5
	21,2
	19,7
	16,5
	13,8
	10,7


- Lượng mưa: Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, lượng mưa lớn nhất trong tháng 7 và tháng 8. 
+ Lượng mưa bình quân nhiều năm là 1413 mm.
+ Lượng mưa lớn nhất là 2255mm, nhỏ nhất 827 mm. 
+ Số ngày mưa trung bình năm là 115 ngày.
+ Lượng mưa lớn nhất trong 1 ngày là 146 mm.  
- Độ ẩm trung bình năm là 82%.
- Tổng số giờ nắng trung bình trong năm là 1.961 giờ.
- Gió: 
+ Hướng gió chủ đạo là Tây Bắc và Tây Nam.
+ Vận tốc gió trung bình năm là 1,1m/s.
+ Vận tốc gió lớn nhất có thể xảy ra trong chu kỳ 50 năm là 36 m/s.
+ Xã Pi Toong ít chịu ảnh hưởng của bão nhưng lại chịu ảnh hưởng của các trận lốc, trong cơn lốc vgió 40m/s trong thời gian ngắn. 
+ Khí hậu nơi đây còn bị ảnh hưởng của gió Lào, đó là hiệu quả trực tiếp của hiệu ứng phân đới và hoàn lưu Tây Nam cửa dãy núi vùng biên giới.
+ Bảng tính tốc độ gió lớn nhất 8 hướng ứng với các tần xuất thiết kế:
	P %
Vp (m/s)
	2
	5
	10
	Vcp
	Cv
	Cs

	N
	23,3
	19,1
	16,8
	9,31
	0,58
	1,5

	NE
	14,4
	12,0
	10,8
	6,85
	0,43
	2,5

	E
	13,0
	10,9
	9,8
	6,03
	0,46
	2,0

	SE
	18,8
	16,5
	15,2
	10,7
	0,32
	2,0

	S
	14,6
	12,4
	11,2
	7,16
	0,42
	2,0

	SW
	16,9
	13,9
	12,3
	7,35
	0,51
	2,0

	W
	24,4
	20,2
	18,1
	11,3
	0,45
	2,5

	NW
	21,4
	17,5
	15,6
	9,18
	0,52
	2,0

	Không kể hướng
	36,2
	32,0
	19,7
	21,2
	0,30
	2,0


+ Về thuỷ văn: Trong khu vực công trình khảo sát chỉ gặp các khe rãnh, mương xói bị kạn kiệt về mùa khô, phần lớn các dòng chảy này chỉ hoạt động về mùa mưa lũ, vật liệu trầm tích chủ yếu là đất hữu cơ.  
a. Điều kiện địa chất động lực công trình:
+. Hiện tượng xói  mòn - rửa trôi: 
Hiện tượng xói mòn - rửa trôi trong vùng nghiên cứu diễn ra khá mạnh mẽ có độ dốc dọc khoảng 5 - 20%, gây ra hiện tượng xói mòn, xói ngầm, rửa trôi mạnh mẽ tại các vị trí có dòng tạm thời thường xuyên chảy qua. Khi mưa lũ kéo dài nhiều ngày, tốc độ dòng chảy lớn gây lên hiện tượng xói ngầm lớn dẫn đến phá huỷ công trình....
+. Hiện tượng trượt lở, đá đổ:
Chưa quan sát được hiện tượng trượt lở tại khu vực xây dựng: Do địa hình có độ dốc dọc, ngang tương đối lớn khi tiến hành xây dựng con người đã tác động và làm thay đổi tự nhiên nên nguy cơ tiềm ẩn trượt lở là không thể tránh khỏi. 
+. Hiện tượng động đất:
Theo tài liệu của Trung tâm KHTN & CNQG, Viện Vật Lý - Địa Cầu, huyện Mường La nằm trong khu vực động đất Tây Bắc - Việt Nam với cấp động đất cực đại từ 7 đến 9 độ Ricte. Vì vậy, cần quan tâm tới hiện tượng động đất khi thiết kế và thi công xây dựng công trình, cần đưa ra biện pháp hữu hiệu nhằm làm giảm thiệt hại mà động đất gây ra đối với công trình. Đặc biệt là hiện tượng trượt lở và đá đổ khi động đất sảy ra
b. Điều kiện địa tầng và chỉ tiêu cơ lý:
Qua số liệu thu thập địa chất bằng phương pháp đo vẽ địa chất vết lộ kết hợp với hố đào thăm dò địa chất nền đường được phân chia ra các lớp như sau
*. Lớp đất số 2:Lớp phủ: Sét pha màu nâu, nâu vàng, nâu xám lẫn 10% dăm sạn và vật chất hữu cơ. Đất tơi xốp lẫn nhiều chất hữu cơ, kết cấu kém chặt. Nguồn gốc sườn tích (Dq). Độ bền cơ học kém, tính nén lun slowns, khả năng chịu tải kém – Đất cấp II.
*. Lớp đất số 3:
Thành phần là Sét pha màu nâu vàng, xám vàng, xam sghi lẫn dăm, sạn chiếm từ 30-40%, trạng thái dẻo cứng, kết cấu chặt vừa. Nguồn gốc tàn tích (eQ). Đất cấp (C3+C4) trong đó đất C3 chiếm khoảng 50%; đất C4 chiếm 50%
1.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật
Hệ sinh thái trên cạn
Theo các kết quả khảo sát của đơn vị tư vấn môi trường và tham khảo các tài liệu cho thấy tại khu vực thực hiện dự án không có động thực vật quý hiếm nào được liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam hay Danh sách đỏ của IUCN.
- Người dân tại đây canh tác hoa màu là chủ yếu;
- Một số loại cây ăn quả như, nhãn , xoài, bưởi, chuối... 
- Đối với hệ động vật cạn chủ yếu là các loài động vật nuôi trong gia đình như trâu, bò, lợn, gà, vịt, chó..., các loại động vật hoang dã gặp rất ít, chủ yếu còn sót lại một số loài chim nhỏ, chuột bọ, rắn và ếch nhái...
Hệ sinh thái dưới nước
+ Động vật nổi: Mật độ trong khu vực rất hạn chế, chủ yếu Trùng bánh xe, Râu Ngành, Giáp xác chân nghèo. Trong đó Trùng bánh xe chiếm ưu thế các thành phần ở khu động vật nổi.
+ Động vật đáy: Có một số loài đặc trưng như Cua, Ốc, lươn…. Ngoài ra còn có sự góp mặt của ấu trùng.
+ Hệ cá: Tồn tại các loại là cá Bống, cá Cờ, cá Mương tuy nhiên ở mức độ thấp. Các loài động vật dưới nước này chủ yếu là các loài cá nhỏ, có giá trị kinh tế không cao. 
Như vậy có thể kết luận tài nguyên sinh học khu vực thực hiện dự án nghèo.
1.3. Hiện trạng dân cư, hạ tầng khu vực thực hiện dự án
Bản Pá Hát, xã Pi Toongcó 27 hộ dân đang sinh sống trong khu vực nguy hiểm, dễ xảy ra sạt lở đất.
 Địa hình tại đây khá phức tạp, chủ yếu là đồi núi, đồng thời cũng là khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ quét nặng nềnên đời sống người dân còn rất khó khăn.
Qua đánh giá thực trạng, xét thấy có 27 hộ dân cần được di dời đến địa điểm an toàn để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Đảm bảo cho các hộ dân có một nơi ở mới ổn định TĐC phát triển bền vững theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La đã đề ra về việc di dân TĐC đam rbaor cho người dân đến nơi ở mới.
[bookmark: _Toc108681565][bookmark: _Toc146347701]2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án
[bookmark: _Toc146347170][bookmark: _Toc146347702]2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn tiếp nhận nước thải
- Sau khi đi vào hoạt động, mỗi hộ dân sẽ lắp đặt bể tự hoại riêng biệt sau đó đấu nối vào rãnh gia cố chung đã được xây dựng của dự án.
-Nước thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt độngđược xử lý bằng bể tự hoại của từng hộ gia đình, khi đạt giá trị C cột B, Bảng 1 theo QCVN 14: 2008/BTNMT sẽ được thải rarãnhgia cố. Rãnh gia cố được thiết kế BTXM-M200 lắp ghép,cuối cùng sẽ thải ra suối…., suối này có đặc điểm chỉ có nước lớn vào mùa mưa còn mùa khô hầu như không có nước, lòng suối là đá cuội sỏi nên không có hệ sinh vật dưới nước như cá tôm.
Hệ thống rãnh thoát nước chung của khu vực chưa có trạm xử lý nước thải tập trung ở cuối nguồn. Vị trí xả nước thải không nằm trên hay gần thượng lưu khu vực bảo hộ cũng như không nằm trong khu vực bảo tồn; 
Rãnh thoát nước này đã được tính toán và thiết kế để có thể tiếp nhận được lưu lượng xả thải của dự án, nhưng khi xả thải chất lượng nước phải đảm bảo theo tiêu chuẩn nước thải đạt giá trị C cột B, Bảng 1 theo QCVN 14: 2008/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
[bookmark: _Toc139376478]Bảng 10: Bảng giá trị quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị C

	
	
	
	A
	B

	1
	pH
	mg/l
	5-9
	5-9

	2
	BOD5
	mg/l
	30
	50

	3
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/l
	50
	100

	4
	Tổng chất rắn hòa tan
	mg/l
	500
	1000

	5
	Sunfua
	mg/l
	1.0
	4.0

	6
	Amoni
	mg/l
	5
	10

	7
	Nitrat
	mg/l
	30
	50

	8
	Dầu mỡ động, thực vật
	mg/l
	10
	20

	9
	Tổng các chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	5
	10

	10
	Phosphat
	mg/l
	6
	10

	11
	Tổng Coliforms
	MPN/100ml
	3.000
	5.000


[bookmark: _Toc146347171][bookmark: _Toc146347703]2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải
Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là hệ thống cống thải chung của khu vực.Hệ thống cống này còn tiếp nhận nước thải của các hộ dân cư tại khu vực,…
Nước thải được xả gián đoạn theo các thời gian hoạt động trong ngày và không xảy ra hiện tượng ngập úng tại khu vực.
Các nguồn thải của các hộ dân cư đều thuộc dạng nước thải do hoạt động sinh hoạt, làm việc của con người. Các yếu tố gây ô nhiễm nước thải này bao gồm: nước vệ sinh, tắm giặt, nước dùng cho bồn cầu, bệ tiểu,…Đặc tính của dòng nước thải này là chứa hàm lượng chất hữu cơ, nitơ, chất tẩy rửa và chất rắn lơ lửng cao. Ngoài ra, trong dòng chảy này còn có thể có dầu mỡ, vi khuẩn E-coli…
Hiện nay, các nguồn thải từhộ dân cư đa phần đều được xử lý bằng bể tự hoại trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.
[bookmark: _Toc93071993][bookmark: _Toc108681566][bookmark: _Toc146347704]	3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án:
Khu vực xây dựng dự án có tọa độ tại103031”23’ kinh độ Đông, 21021”27’ vĩ độ Bắc, các vị trí giáp ranh:
· Phía Bắc giáp trường THCS;
· Phía Tây giáp nhà Ly;
· Phía Đông giáp đường nội bản + ao;
-    Phía Nam giáp đường liên xã.
Địa chất: Địa chất khu vực được đánh giá là có kết cấu ổn định
Kết quả đo đạc chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án  được thể hiện trong bảng sau:
3.1 Hiện trạng môi trường không khí
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của công trình“Bố trí sắp xếp, ổn định dân cư điểm TĐC Pá Hát, xã Pi Toong, huyện Mường La”

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Mường La	Page 15
[bookmark: _Toc139376479][bookmark: _Toc129078598]Bảng 11: Kết quả đo đạc chất lượng môi trường không khí tại khu vực Dự án
	STT
 
 
	Thông số
 
 
	Đơn vị
 
 
	Kết quả phân tích
 
 
	QCVN 05:2013/BTNMT

	
	
	
	
	Trung bình 1 giờ

	
	
	
	
Đợt 1 (26/04/2023)

	
Đợt 2 (28/04/2023)

	
Đợt 3 (3/05/2023)

	 

	
	
	
	KXQ 01
	KXQ 02
	KXQ 03
	KXQ 01
	KXQ 02
	KXQ 03
	KXQ 01
	KXQ 02
	KXQ 03
	-

	1
	Nhiệt độ
	0C
	28,6
	29,6
	30,6
	28,6
	29,3
	32,2
	29,3
	31,1
	32.0
	 

	2
	Độ ẩm
	%
	72,3
	70,3
	69,6
	72,1
	70,4
	68,6
	72,4
	69,4
	69,2
	-

	3
	Áp suất
	hPA
	885
	885
	885
	885
	886
	885
	885
	887
	887
	-

	4
	Tốc độ gió
	m/s
	0,8
	0,8
	0,7
	<0,6
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	-

	5
	Tiếng ồn(*)
	dBA
	53,6
	51,2
	51,2
	53,8
	50,2
	49,8
	56,3
	49,3
	52,1
	70a

	6
	NO2
	µg/m3
	104
	108
	106
	107
	111
	109
	111
	115
	113
	200

	7
	SO2
	µg/m3
	107
	112
	109
	112
	118
	115
	117
	123
	121
	350

	8
	Tổng bụi lơ lửng (TSP)
	µg/m3
	208
	215
	223
	196
	217
	206
	202
	227
	210
	300

	9
	CO
	µg/m3
	5.012
	5.174
	5.144
	5.037
	5.205
	5.170
	5.163
	5.228
	5.099
	30.000



[bookmark: _Toc93071994][bookmark: _Toc108681567]Ghi chú:
	- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
	- (a) QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
- (*) Thông số đã được công nhận Vilas
Nhận xét:
Qua kết quả phân tích mẫu không khí tại khu vực dự án cho thấy, các chỉ tiêu phân tích đều nhỏ hơn QCVN đối với nồng độ tối đa cho phép của một số chất trong không khí xung quanh. Từ kết quả phân tích cho thấy khu vực dự án chưa có dấu hiệu bị tác động bởi các hoạt động công nghiệp, môi trường ở đây trong lành và khá sạch.
3.2 Hiện trạng môi trường nước mặt
[bookmark: _Toc139376480]Bảng 12: Kết quả đo đạc chất lượng môi trường nước mặt tại khu vực Dự án
	STT
 
 
	Thông số
 
 
	Đơn vị
 
 
	Kết quả phân tích
	QCVN 08-MT:2015/
BTNMT
Cột B1

	
	
	
	Đợt 1 (26/04/2023)

	Đợt 2 (28/04/2023)

	Đợt 3 (3/05/2023)

	

	
	
	
	MN 01
	 MN 02 
	 MN 03 
	MN 01
	MN 02
	MN 03
	MN 01
	MN 02
	MN 03
	 

	1
	pH
	-
	7,3
	7,0
	7,2
	7,2
	6,9
	7,1
	7,3
	7,3
	7,1
	5,5 ÷ 9

	2
	 BOD5
	mg/L
	10,8
	5,9
	11,9
	5,9
	4,7
	4,8
	12,7
	8,9
	9,6
	15

	3
	COD
	mg/L
	21,7
	11,8
	23,6
	12
	10
	10
	25,9
	17,9
	19,9
	30

	4
	Oxy hòa tan (DO)
	mg/L
	5,9
	6,1
	6,0
	6.0
	5,9
	6,2
	6,1
	5,8
	6
	≥ 4

	5
	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/L
	18
	<15
	20,0
	16
	<15
	17
	<15
	<15
	<15
	50

	6
	Amoni (NH4+)
	mg/L
	0,42
	0,5
	0,45
	0.22
	0,57
	0,4
	0,31
	0,44
	0,37
	0,9

	7
	Clorua
	mg/L 
	55,3
	57,0
	56,3
	57,7
	58,7
	59,1
	57,6
	57,2
	58,3
	350

	8
	Nitrit (NO2-)
	mg/L
	<0.030
	0,035
	0,043
	0.035
	<0.030
	<0.030
	<0,030
	0,04
	0,035
	0,05

	9
	Nitrat (NO3-)
	mg/L
	0,416
	0,488
	0,435
	0,211
	0.552
	0.356
	0,378
	0,536
	0,426
	10

	10
	Photphat (PO43-)
	mg/L
	0,163
	0,141
	0,153
	0,186
	0.149
	0,171
	0,175
	0,207
	0,197
	0,3

	11
	As
	mg/L
	KPH (MDL=0,0005)
	KPH (MDL=0,0005)
	KPH (MDL=0,0005)
	KPH (MDL=0,0005)
	KPH (MDL=0,0005)
	KPH (MDL=0,0005)
	KPH (MDL=0,0005)
	KPH (MDL=0,0005)
	KPH (MDL=0,0005)
	0,05

	12
	Cd
	mg/L
	KPH (MDL=0,0005)
	KPH (MDL=0,0005)
	KPH (MDL=0,0005)
	KPH (MDL=0,0005)
	KPH (MDL=0,0005)
	KPH (MDL=0,0005)
	KPH (MDL=0,0005)
	KPH (MDL=0,0005)
	KPH (MDL=0,0005)
	0,01

	13
	Pb
	mg/L
	<0.0009
	KPH (MDL=0,0003)
	KPH (MDL=0,0003)
	KPH (MDL=0,0003)
	KPH (MDL=0,0003)
	KPH (MDL=0,0003)
	KPH (MDL=0,0003)
	KPH (MDL=0,0003)
	KPH (MDL=0,0003)
	0,05

	14
	Cu
	mg/L
	KPH (MDL=0,015)
	KPH (MDL=0,015)
	KPH (MDL=0,015)
	KPH (MDL=0,015)
	KPH (MDL=0,0003)
	KPH (MDL=0,015)
	KPH (MDL=0,015)
	KPH (MDL=0,015)
	KPH (MDL=0,015)
	0,5

	15
	Zn
	mg/L
	KPH (MDL=0,016)
	       0,087 
	KPH (MDL=0,016)
	KPH (MDL=0,016)
	KPH (MDL=0,016)
	KPH (MDL=0,016)
	KPH (MDL=0,016)
	0,068
	KPH (MDL=0,016)
	1,5

	16
	Mn
	mg/L
	KPH (MDL=0,015)
	KPH (MDL=0,015)
	0,067
	KPH (MDL=0,015)
	KPH (MDL=0,015)
	0,068
	KPH (MDL=0,015)
	KPH (MDL=0,015)
	0,058
	0,5

	17
	Hg
	mg/L
	KPH (MDL=0,0003)
	KPH (MDL=0,0003)
	0,001
	KPH (MDL=0,0003)
	KPH (MDL=0,0003)
	KPH (MDL=0,0003)
	KPH (MDL=0,0003)
	KPH (MDL=0,0003)
	KPH (MDL=0,0003)
	0,001

	18
	Fe
	mg/L
	<0,042
	<0,042
	0,133
	0,042
	0,042
	0,111
	<0,042
	<0,042
	0,143
	1,5

	19
	Dầu mỡ
	mg/L
	0,5
	0,7
	0,6
	0.6
	0.7
	0,6
	0,8
	0,6
	0,6
	1

	20
	Coliform
	MNP/100ml
	2.400
	2.100
	2,300
	2.300
	2.300
	2.400
	4.300
	3.600
	4.300
	7.500

	21
	E.coli
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	100



Ghi chú: 
- KPH: Không phát hiện
- (-): Không quy định.
- (*): Thông số đã được công nhận Vilas.
  - QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.
Nhận xét: So sánh kết quả phân tích với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cho thấy chỉ tiêu của nước mặt tại các khu vực xây dựng công trình đều nằm trong giới hạn cho phép.
3.3 Hiện trạng môi trường đất

[bookmark: _Toc139376481]


Bảng 13: Kết quả đo đạc chất lượng môi trường đất  tại khu vực Dự án
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích
	QCVN 03-MT:2015/BTNMT

	
	
	
	
	Đất nông nghiệp

	 
	 
	 
	Đợt 1 (26/04/2023)
 
	Đợt 2 (28/04/2023)
 
	Đợt 3 (3/05/2023)
 
	 

	 
	 
	 
	Đ 01
	Đ 02
	Đ 03
	Đ 01
	Đ 02
	Đ 03
	Đ 01
	Đ 02
	Đ 03
	 

	1
	Cadimi (Cd)
	mg/kg đất khô
	<0,210
	<0,210
	0,213
	<0,210
	<0,210
	<0,210
	<0,210
	<0,210
	<0,210
	1,5

	2
	Chì (Pb)
	mg/kg đất khô
	10,9
	7,24
	13,5
	9,03
	8,53
	13,2
	8,63
	8,08
	11,1
	70

	3
	Đồng (Cu)
	mg/kg đất khô
	28,3
	25,8
	27,7
	28,4
	26,7
	28,0
	30,1
	22,5
	27,3
	100

	4
	Kẽm (Zn)
	mg/kg đất khô
	30,0
	54,3
	49,7
	30,4
	53,4
	49,6
	30,9
	56,5
	51,3
	200


Ghi chú: 
  - LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp thử.
  - QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất.
Nhận xét: So sánh kết quả phân tích với QCVN 03-MT:2015/BTNMT cho thấy đất khu vực dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm

[bookmark: _Toc146347172][bookmark: _Toc146347705]Chương IV
[bookmark: _Toc93071995][bookmark: _Toc108681568][bookmark: _Toc146347173][bookmark: _Toc146347706]ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ
[bookmark: _Toc93071996][bookmark: _Toc108681569][bookmark: _Toc146347174][bookmark: _Toc146347707]MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[bookmark: _Toc93071997][bookmark: _Toc108681570][bookmark: _Toc146347708]1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công dự án:
[bookmark: _Toc108681571][bookmark: _Toc146347175][bookmark: _Toc146347709]	1.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải:
a) Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt 
Nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công khoảng 4,28m3/ngày. Sử dụng nhà vệ sinh hiện hữudo các nhà thầu sẽ thuê nhà dân gần khu vực để thi công nên nhà thầu sẽ sử dụng các nhà vệ sinh đó để phục vụ nhu cầu vệ sinh của công nhân xây dựng và hạn chế phát tán nước ô nhiễm ra môi trường.
b) Biện pháp giảm thiểu do tác động do nước thải thi công xây dựng
Nước thải xây dựng phát sinh từ hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị, xịt rửa bánh xe khoảng 1,2m3. Khối lượng nước thải xây dựng ít chủ yếu thu gom cặn lắng bùn đất để đảm bảo hạn chế tối đa các chất gây ô nhiễm môi trường nước. Hố lắng có kích thước 2m x1mx1m, sau khi sử dụng xong sẽ được lấp trả lại mặt bằng.
Không đổ chất thải rắn, chất thải dầu cặn của thiết bị xuống dòng chảy. Các loại chất thải được thu gom, phân loại và chuyển đến vị trí đổ thải theo quy định.
Thường xuyên kiểm tra vệ sinh, nạo vét hệ thống thoát nước của dự án, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường nước mặt. Tần suất nạo vét, khơi thông cống rãnh 2 tuần/lần.
Không tập trung các loại nguyên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước để ngăn ngừa chất thải rò rỉ qua đường thoát thải.
Sử dụng tỷ lệ nước phối trộn vật liệu vừa đủ, hạn chế rò rỉ nước ra ngoài môi trường, đồng thời tiết kiệm nguồn nước.
Bố trí khoảng 1-2 thùng phuy chứa nước phục vụ rửa dụng cụ xây dựng, sau đó nước này được tận dụng cho phối trộn vật liệu xây dựng.
c) Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn
Các giải pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn trong giai đoạn xây dựng cơ bản được áp dụng như sau:
- Sau khi san gạt tạo mặt bằng cho dự án, tiến hành xây dựng hệ thống thu gom nước mưa và định hướng dòng chảy ngay từ giai đoạn đầu của quá trình thi công xây dựng để đảm bảo vấn đề tiêu thoát nước bề mặt, không gây nên tình trạng ngập úng cục bộ, đồng thời để hạn chế lượng nước mưa chảy tràn kéo theo các chất bẩn trong khu vực gây ô nhiễm nguồn nước mặt. 
- Khu vực bãi chứa nguyên vật liệu (như: sắt, thép, xi măng,…) phục vụ quá trình thi công xây dựng cần che chắn bằng bạt hạn chế thấp nhất lượng nước mưa chảy qua khu vực thi công kéo theo bùn đất vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.
- Không để vật liệu xây dựng, vật liệu độc hại gần các nguồn nước, đồng thời quản lý dầu mỡ và vật liệu độc hại do các phương tiện vận chuyển và thi công gây ra.
- Tạo các rãnh thoát nước mưa và hố thu gom nước tạm thời để thu gom triệt để nước bề mặt phát sinh từ công trình xây dựng.
- Thường xuyên kiểm tra nạo vét không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường thoát nước chung của khu vực.
- Vệ sinh mặt bằng thi công cuối ngày làm việc, thu gom rác thải, không để rò rỉ xăng dầu nhằm giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn. Dầu mỡ sử dụng cho phương tiện thi công và dầu mỡ thải từ các phương tiện vận tải và máy móc thiết bị phục vụ thi công được quản lý chặt chẽ, để ở nơi có mái che, cách xa nguồn nước. 
- Các nguyên liệu độc hại như xăng, dầu,... được lưu trữ trong kho chứa, xa mương thoát nước nhằm tránh việc làm đổ các chất độc hại trên vào nguồn nước.
[bookmark: _Toc93071998][bookmark: _Toc108681572][bookmark: _Toc146347176][bookmark: _Toc146347710]	1.2. Về công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại:
a) Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải sinh hoạt
Lượng chất thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công là 7,59kg/ngày. Trong quá trình thi công sẽ tổ chức thu gom lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại công trình và có nội quy về trật tự, vệ sinh môi trường, tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người.Lượng chất thải sinh hoạt được thu gom hàng ngày và đổ vào thùng rác tập trung tại khu tập kết rác của khu dân cư.Trang bị02 thùng đựng rác sinh hoạt trên công trường (loại 120 lít), có nắp đậy hợp vệ sinh, bố trí tại công trường thi công để thu gom rác thải của công nhân. 
- Đối với chất thải hữu cơ như thức ăn thừa, rau củ quả... và chất thải phi thực vật như nilon, cactton, các vật dụng hết giá trị sử dụng... được thu gom tập trung trong các thùng chứa, có thể tạo điều kiện cho công nhân hoặc các hộ dân gần khu vực dự án lấy về phục vụ cho công tác chăn nuôi (như nuôi lợn, trâu, bò, gà...).
- Đối với các loại rác không có khả năng tái sử dụng, tái chế thì huy động công nhân thu gom và hợp đồng với Đội vệ sinh môi trường huyện để đưa đi xử lý theo quy định. 
b) Biện pháp giảm thiểu tác động dochất thải rắn thông thường
- Thu gom lớp thực vật phủ bì gồm lá cây, cây bụi nhỏ của hoạt động phát quang lấy mặt bằng dự án, thu gom đem đốt hợp vệ sinh.
- Thu gom đất đá, vật liệu xây dựng, vỏ các bao bì xi măng, cót ép, gỗ đưa vào các vị trí trên khuôn viên khu đất xây dựng dự án để tái sử dụng vào các mục đích khác.
- Thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn và vệ sinh trong suốt giai đoạn xây dựng. Hạn chế các chất thải phát sinh trong thi công. Tận dụng triệt để các loại phế liệu xây dựng phục vụ cho chính hoạt động xây dựng của dự án.
- Sử dụng vật liệu xây dựng quy cách, đúng tiêu chuẩn tránh thừa gây lãng phí.
- Các phế liệu có thể tái chế hoặc tái sử dụng như bao bì xi măng, chai lọ, các mẩu sắt thép dư thừa… được thu gom, phân loại, tập trung để bán phế liệu. 
- Các phế liệu là các chất trơ, không gây độc như đất đào, gạch vỡ, đất cát dư có thể tận dụng cho việc san lấp mặt bằng. Đối với đất đắp, san gạt tới đâu, lu nèn tới đó, tuyệt đối không làm sạt lở, tràn đất đá đá vào đất vườn, nhà các hộ dân cư sống giáp khu vực dự án.  
- Các phế thải còn lại không sử dụng được thu gom và vận chuyển đi đổ tại bãi thải được thỏa thuận với chính quyền địa phương và hộ dân.
c) Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại  
[bookmark: _Toc93071999]Trong quá trình thi công phát sinh một lượng nhỏ chất thải nguy hại khoảng 5-7kg/quý. Bố trí 01 kho chứa CTNH, kho rộng 3 m2 kết cấu nền gạch, lợp tôn, kho được dán biển cảnh báo cháy tại khu vực lưu chứa, trong kho đặt 02 thùng chứa chuyên dụng dung tích 60l/thùng, có nắp đậy kín, dán nhãn mác theo quy định để lưu giữ, phân loại chất thải. Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định với tần suất theo thực tế phát sinh.
[bookmark: _Toc108681573][bookmark: _Toc146347177][bookmark: _Toc146347711]	1.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:
* Giảm thiểu tác động từ quá trình chuẩn bị mặt bằng
Quá trình san gạt mặt bằng tiến hành cuốn chiếu, làm đến đâu vệ sinh đến đó. 
Tiến hành san ủi vật liệu ra ngay sau khi được tập kết xuống để giảm sự khuếch tán vật liệu san gạt mặt bằng do tác dụng của gió. 
Xây dựng công trình nào thì phun nước làm ẩm mặt bằng thi công hạng mục công trình đó. Đặc biệt, thường xuyên phun nước làm ẩm mặt bằng thi công, ít nhất là 1 lần trong một ngày nhằm hạn chế một phần bụi, đất, cát theo gió phát tán vào không khí, làm ảnh hưởng môi trường không khí xung quanh khu vực thi công. 
Khi san gạt nền, nhà thầu sẽ san gạt từng khu vực, làm dứt điểm từng đoạn, từng hạng mục, làm tới đâu tiến hành lu đầm bề mặt ngay tới đó. 
Trong quá trình đào, đối với lớp đất tơi có mức độ phát tán bụi cao sẽ được phun một ít nước đủ để làm ẩm đất trước khi xúc lên mặt đất;
 Tận dụng lấy đất khu vực đào chuyển sang khu vực đắp, trong quá trình thi công nền móng, đất đào sẽ được phân loại và tận dụng tối đa nhằm giảm lượng xe vận chuyển vật liệu ra vào khu vực Dự án. 
Sử dụng lưới chắn xung quanh khu vực đào với chiều cao tối thiểu 1,5m tính từ cốt mặt đất nhằm hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh. Lưới chắn này có kích thước giữa các khe hở tối đa 0,5mm và được làm bằng nhựa, lưới này cũng được sử dụng khi Dự án đi vào giai đoạn xây dựng tầng cao.
*) Các biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu
Trong quá trình triển khai xây dựng dự án, Chủ dự án yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các biện pháp được áp dụng để hạn chế tác hại tới môi trường xung quanh cụ thể:
- Các phương tiện vận chuyển có đăng ký, đạt các yêu cầu kỹ thuật, không cơi nới thêm thùng xe, không chở quá tải trọng cho phép của xe. 
- Tất cả các phương tiện vận chuyển nguyên liệu (đất, cát, xi măng, đá…) được phủ kín thùng xe, không chở đầy, chở quá tải ngăn ngừa phát tán bụi vào môi trường. 
- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa các máy móc công trình và phương tiện vận tải, đảm bảo hoạt động tốt.
- Tập kết vật liệu đúng nơi quy định, không đổ tràn chất thải hoặc vật liệu xây dựng, gây bụi ảnh hưởng đến giao thông và người dân trong khu vực. 
- Khi bốc xếp vật liệu xây dựng, công nhân trên công trường được trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cá nhân để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi tới sức khoẻ và đảm bảo an toàn lao động. 
- Phối hợp với các đơn vị quản lý giao thông để phân luồng cho các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng theo đúng qui định để tránh ô nhiễm cục bộ trong khu vực Dự án.
- Chủ dự án sẽ có điều khoản rõ ràng về yêu cầu đối với nhà thầu và giám sát việc thực hiện các điều khoản của nhà thầu.
- Trong quá trình thi công xây dựng, không vận chuyển VLXD vào những thời gian cao điểm
*) Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi và khí thải trong quá trình thi công xây dựng các hạng mục:
- Xây dựng hàng rào bằng tôn che chắn quanh khu đất dự án để cách ly và giảm thiểu tác động của bụi tới môi trường xung quanh để giảm thiểu các tác động của khói bụi từ quá trình thi công tới người tham gia giao thông trên các tuyến đường. 
- Tất cả các phương tiện vận chuyển nguyên liệu (đất, cát, xi măng, đá…) được phủ kín thùng xe, không chở đầy, chở quá tải ngăn ngừa phát tán bụi vào môi trường. 
- Tưới ẩm lên bề mặt các khu vực tập trung nguyên vật liệu, trên các tuyến đường, phương tiện lưu thông đến công trường. 
- Áp dụng các biện pháp thi công hiện đại, cơ giới hoá trong vận hành và tối ưu hoá quá trình thi công.
- Tuân thủ triệt để các tiêu chuẩn và lịch bảo dưỡng đối với các máy móc, thiết bị thi công.
- Có kế hoạch đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe con người ngay khi lập phương án thi công.
- Kiểm tra xe tải, thiết bị xây dựng trước khi cho phép vận hành. Các thiết bị này cần đạt tiêu chuẩn quy định về khí thải và độ ồn (hoặc phải có biện pháp chống ồn). Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp, hiện nay dầu diezel với nồng độ S chỉ 0,05%, thấp hơn nhiều lần so với trước đây (từ 1-4%). 
- Các loại máy móc thiết bị tham gia giao thông được thường xuyên kiểm tra bảo trì để hạn chế khí thải phát sinh.
- Không chuyên chở vượt quá tải trọng của xe, không chuyên chở vượt quá tải trọng cấp đường;
- Bố trí kế hoạch thi công, điều động máy móc, xe cộ, thiết bị kỹ thuật một cách khoa học nhằm hạn chế tối đa các tác động có hại.
- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị máy móc, đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt.
- Thường xuyên nhắc nhở các lái xe tuân thủ các quy định về tốc độ, không phóng nhanh, vượt ẩu.
- Mỗi máy đều có chế độ kỹ thuật cụ thể: thời gian hoạt động, thời gian kiểm tra, thời nghỉ bắt buộc, chế độ và loại nguyên liệu, dầu mỡ, chế độ trực ca, giao nhận ca. Tất cả các xe vận tải và các thiết bị thi công cơ giới phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động. 
- Công nhân được cung cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động (bao gồm: khẩu trang, kính, mũ, găng tay, ủng…) khi làm việc tại khu vực công trường thi công.
* Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ hoạt động hàn 
Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trực tiếp tại công đoạn hàn như kính, khẩu trang, găng tay,… 
Sử dụng que hàn có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn sử dụng trong xây dựng. 
Bố trí thời gian hàn hợp lý cho công nhân trên công trường. 
Sử dụng máy hàn có công nghệ hiện đại để giảm thiểu tối đa khí thải phát sinh
* Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ quá trình sơn tường
Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trực tiếp tại công đoạn sơn như khẩu trang, kính, găng tay. 
Trong quá trình chà nhám, sơn tường thi công cuốn chiếu, chà nhám và sơn theo từng phòng, tầng, khu vực sau đó đến các tầng khác. 
Sử dụng sơn nội thất và ngoại thất không chứa chì và thủy ngân. Sau khi sơn nên mở cửa 5 – 7 ngày cho tường nhà thoáng và bay hết mùi sơn. 
Sử dụng lưới che chắn khu vực thi công để hạn chế lượng bụi phát tán vào không khí. 
Máy chà nhám có trang bị túi lồng chứa bụi nhằm giảm thiểu ô nhiễm do bụi bẩn gây hại sức khỏe người lao động
[bookmark: _Toc108681574][bookmark: _Toc146347178][bookmark: _Toc146347712]	1.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:
Nhằm giảm thiểu những tác động do tiếng ồn, độ rung phát sinh từ việc thi công xây dựng, san nền, vận chuyển vật liệu,... , chủ dự án sẽ thực hiện biện pháp: 
- Chỉ vận hành các máy móc, thiết bị và phương tiện có mức ồn nguồn hoặc gắn thiết bị giảm thanh để mức ồn nguồn đạt tiêu chuẩn. Bảo trì máy móc, thiết bị và phương tiện trong suốt thời gian thi công.
- Lựa chọn các trang thiết bị để việc sử dụng thiết bị với mức ồn, độ rung thấp nhất và đảm bảo rằng tất cả các trang thiết bị phải được bảo dưỡng thường xuyên.
- Tắt những máy móc hoạt động gián đoạn nếu thấy không cần thiết để giảm mức ồn tích luỹ ở mức thấp nhất.
- Quy định tốc độ xe, máy móc thi công khi hoạt động tại công trường <5km/h. 
- Công nhân thi công phải được trang bị trang thiết bị hạn chế hoặc chống ồn. 
- Thiết bị thi công phải được kiểm tra định kỳ (01 tháng/lần) để giảm thiểu tiếng ồn, khói, bụi và an toan giao thông.
- Hạn chế vận hành đồng thời các thiết bị gây ồn: Giảm mức ồn nguồn bằng cách giảm máy móc, phương tiện vận hành đồng thời. Ví dụ khi dọn dẹp chuẩn bị mặt bằng sẽ tắt máy xe tải khi vận hành máy ủi. Với biện pháp này mức ồn sẽ giảm ít nhất 3dBA. Cùng với biện pháp sử dụng máy móc thiết bị có mức âm nguồn thấp để thi công thì việc giảm máy móc, phương tiện vận hành đồng thời khi thi công vào ban ngày, các cụm dân cư sẽ không bị tác động bởi tiếng ồn từ hoạt động thi công.
[bookmark: _Toc146347179][bookmark: _Toc146347713]1.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường
a) Sự cố về cháy nổ 
* Quy trình phòng chống và ứng cứu sự cố môi trường: 
- Lập Phương án PCCC trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
- Huấn luyện thường xuyên cho cán bộ công nhân viên trong trường và đội phòng chống sự cố tại dự án khả năng giải quyết tại chỗ. 
- Các loại nhiên liệu dễ cháy (nếu có) được lưu trữ trong các kho cách ly riêng biệt, tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện.
 - Người dân không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa trong khu vực có thể gây cháy. 
- Tập huấn công nhân viên đối phó với các tình huống xảy ra sự cố. 
- Bố trí cầu thang thoát hiểm, biển báo, chỉ dẫn hướng thoát hiểm khi có sự cố xảy ra. 
* Khi có sự cố xảy ra: 
- Hướng dẫn mọi người di tản ra khỏi nơi xảy ra sự cố theo các lối thoát hiểm khẩn cấp. 
- Trường hợp không thể thoát bằng thang bộ thì di chuyển lên nóc nhà hoặc lan can, hành lang các tầng đồng thời ra tín hiệu cần ứng cứu. 
- Ở khu vực có khói, để tránh bị ngạt cần dùng khăn ẩm, khản giấy ướt bịt vào mùi, miệng khi di chuyển. 
- Thoát hiểm bằng cần cẩu cứu hộ, thang thoát hiểm, tuyệt đối không di chuyển bằng thang dây tự phát khi đang ở tầng cao. 
- Sử dụng băng ca để di chuyển những người bị thương ra khỏi khu vực có sự cố và thực hiện các biện pháp sơ cấp cứu khi cần thiết. Quy trình đề ra những biện pháp thống nhất để chuẩn bị ứng phó kịp thời đối với tình trạng khẩn cấp xảy ra, nhằm giảm thiểu tác động của chúng tới môi trường và sức khỏe con người. 
b) An toàn vệ sinh lao động cho người dân
Thực hiện các phương án nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của tác nhân gây ô nhiễm đối với sức khoẻ của dân cư sinh sống một cách triệt để. Các phương án đó là: 
+ Chủ Dự án sẽ nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm chỉnh luật khi tham gia giao thông.
+ Điều tiết lưu lượng xe vận chuyển ra vào khu vực Dự án và di chuyển trên các tuyến đường một cách hợp lý. 
+ Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn do Bộ Y tế ban hành để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động; 
+ Định kỳ kiểm tra, tu sửa, thiết bị dạy học theo tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh lao động của Việt Nam.
c) Sự cố thiên tai 
- Theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình ngập lụt qua các năm trên địa bàn để đề ra phương án thi công hợp lý. Hạn chế thi công các hạng mục như: Đào, đổ móng công trình… vào mùa mưa. 
- Các bãi tập kết và kho chứa nguyên vật liệu phải bố trí ở khu vực cao hơn mặt bằng chung và có bạt hoặc mái tôn che chắn, tính toán nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu thi công đến đâu thì vận chuyển đến đó, không tập kết nguyên vật liệu quá lớn trên công trường tránh hiện tượng mưa lớn cuốn trôi làm ách tắc dòng chảy và gây hiện tượng ngập lụt. 
- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa đảm bảo thoát nước tốt nhất vào những ngày mưa lớn theo đúng hồ sơ thiết kế của dự án.
d) Sự cố tai nạn lao động
 Trong khu vực thi công, Chủ dự án luôn bố trí cán bộ theo dõi các vấn đề an toàn lao động. Các chương trình đào tạo về an toàn cho công nhân, cán bộ tham gia thi công trên công trường được tổ chức định kỳ. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015 về đảm bảo an toàn cho người lao động và quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Các phương án tổ chức thực hiện cụ thể như sau: 
- Biện pháp tổ chức: 
+ Công nhân phải nắm rõ quy trình làm việc và các biện pháp kỹ thuật an toàn cho trước khi tiến hành công việc. 
+ Tất cả các công nhân thi công trên công trường đều phải được trang bị bảo hộ lao động theo quy định mức tối thiểu là giày, nón, quần áo bảo hộ. Cung cấp thiết bị chống ồn, rung và bụi cho công nhân làm việc . 
+ Có hình thức kỷ luật và mời ra khỏi công trình nếu công nhân nào đó không áp dụng các biện pháp an toàn trong quá trình thi công, trong trình trạng sử dụng rượu, bia. 
- Biện pháp kỹ thuật an toàn trên công trường: 
+ Trên các công trường thi công sẽ bố trí cán bộ phụ trách giám sát an toàn thường xuyên kiểm tra công tác an toàn trong thi công; 
+ Công nhân trước khi làm việc trên cao phải kiểm tra dụng cụ lao động, dây an toàn. Dụng cụ phải gọn, nhẹ, dễ thao tác; 
+ Công nhân không được làm việc trên cao khi trời tối, có sương mù, có mưa, giông sét hoặc gió cấp IV trở lên; 
+ Công nhân phục vụ dưới thấp mang mũ an toàn và giữ khoảng cách an toàn ở những vị trí nguy hiểm; 
+ Tất cả công nhân được kiểm tra sức khoẻ định kỳ, đảm bảo tiêu chuẩn sức khoẻ để làm việc trên cao, được đào tạo về công việc và được phổ biến về quy trình quy định về an toàn lao động; 
+ Tuân thủ tuyệt đối các quy phạm, quy trình lắp đặt và vận hành các thiết bị điện; + Đảm bảo kỷ luật lao động, nội quy an toàn và thực hiện quy định về trang bị lao động (đội mũ, đeo găng tay, dây lưng..); 
+ Khu vực công trường xây dựng được lập hàng rào cô lập và lắp đặt các biển báo khu vực công trường đang thi công và chỉ cho phép người có nhiệm vụ ra vào công trường; + Những hố móng trên mặt bằng công trường được đậy kín hoặc hàng rào ngăn chắc chắn, bảo đảm an toàn cho người đi lại; 
+ Bố trí trên công trường các dụng cụ và vật liệu PCCC như bình CO2…Đồng thời có bảng nội quy và tiêu lệnh chữa cháy kèm theo; 
+ Đối với phương tiện thi công cơ giới như: áy úc, máy ủi,v.v… phải có giấy phép an toàn thi công còn hiệu lực. Nghiêm cấm công nhân đứng trong tầm hoạt động của thiết bị, khi thiết bị hoạt động phải có người hướng dẫn, báo hiệu theo đúng quy định; 
+ Các tấm ván nẹp ván phải tháo hết đinh ra để tránh tai nạn. Các bộ phận tháo dỡ xong cần được vận chuyển sắp xếp gọn gàng và an toàn;
+ Đề ra các nội quy về công tác cứu nạn, cứu hộ gồm: các hành vi bị nghiêm cấm, những việc phải làm khi xảy ra sự cố, tai nạn, việc bảo quản, sử dụng trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ; 
+ Nội quy, sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biển chỉ dẫn về cứu nạn, cứu hộ phải được phổ biến, niêm yết ở những nới dễ thấy để mọi người biết và chấp hành. 
- Biện pháp an toàn đối với máy móc thi công: 
+ Tất cả các loại máy móc thiết, trang thiết bị cơ giới khi đưa vào phục vụ thi công tại công trường phải được kiểm tra về tình trạng hoạt động, kiểm tra an toàn bởi cán bộ phụ trách an toàn - bảo hộ lao động của nhà thầu trước khi được vận hành; 
+ Công nhân vận hành máy móc phải được đào tạo, huấn luyện. Trước khi vận hành, cán bộ phụ trách an toàn phải kiểm tra lại tình trạng máy. Khi kết thúc quá trình vận hành phải tắt máy. Đối với động cơ điện phải ngắt nguồn điện; 
+ Các máy móc gia công chính như máy hàn, máy cắt, uốn, trộn bê tông… phải có bảng hướng dẫn vận hành kèm theo;
e) Sự cố ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng của khu vực 
- Phối hợp với đơn vị chức năng khảo sát kỹ lưỡng và nắm bắt rõ thiết kế các công trình ngầm và công trình hạ tầng hiện trạng của khu vực để có biện pháp thi công hợp lý, tránh gây ảnh hưởng, hư hại các công trình hạ tầng. 
- Yêu cầu đơn vị thi công làm hợp đồng với các đơn vị vận chuyển nguyên vật liệu, trong đó có điều khoản ràng buộc là không được chở quá tải trọng xe và tải trọng của các tuyến đường, cầu cống, phải có bạt phủ kín tránh để cát, sỏi rơi vãi trên các tuyến đường, ảnh hưởng đến chất lượng tuyến đường.
- Phổ biến cho công nhân thi công về ý thức bảo vệ tài sản và công trình hạ tầng xung quanh khu vực. 
- Trường hợp gây hư hỏng nền đường, hệ thống đường ống, dây cáp và các hệ thống an toàn giao thông trong quá trình thi công dự án, được ác định nguyên nhân do đơn vị thi công gây ra thì yêu cầu sửa chữa, khắc phục ngay, không gây ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng kỹ thuật và giao thông trên tuyến đường có liên quan.
[bookmark: _Toc108681575][bookmark: _Toc146347714][bookmark: _Toc93072001]	2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành
[bookmark: _Toc108681576][bookmark: _Toc146347180][bookmark: _Toc146347715]	2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải
- Xử lý nước thải:
Dòng thải 1: “Nước thải xám” là dòng nước thải từ các chậu rửa sẽ dùng ống PVC D90 thoát sàn, đấu nối ra bể tự thấm.
Dòng thải 2: “Nước thải đen” là dòng nước thải từ các bệ xí sẽ dùng ống PVC D110 thoát nước nước thải ra bể tự hoại.
[bookmark: _Toc35952650][bookmark: _Toc35953170]+ Công trình xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt được thu gom xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn thể tích V=3 m3 để giảm bớt nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải, sau đó dẫn ra rãnh thoát nước chung của khu vực đổ ra môi trường.
Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 3 chức năng: phân hủy cặn, lắng và lọc. Cặn lắng giữ lại trong bể tự hoại từ 3-6tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ hòa tan. Nước thải lắng trong bể với thời gian dài sẽ bảo đảm hiệu suất lắng và phân hủy cao.                                        
Nước thải sinh hoạt được thu gom xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn thể tích V=3m3 để giảm bớt nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải, sau đó dẫn ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 
[image: ]
[bookmark: _Toc130393268][bookmark: _Toc129078656]Hình 2: Mô hình bể tự hoại 03 ngăn
	- Thiết kế: Bể tự hoại 03 ngăn xây dựng tại dự án có thể tích V=20m3 như sau: Bể được xây bằng gạch đặc 75# + VXM M50; trát trong thành và đáy bể bằng VXM M75 dày 25mm, móng bể được đầm chặt K ≥ 0,9 đổ bê tông + đá 1x2, láng VXM M200. Nắp bể BTCT M200 sử dụng thép Ф6. Bên trong bể được chia thành 03 ngăn với ngăn đầu tiên là ngăn chứa có dung tích chiếm 50 - 70% dung tích toàn bể; ngăn thứ 2 và ngăn thứ 3 chiếm khoảng 25% dung tích toàn bể.
- Nguyên lý hoạt động: Bể tự hoại là công trình xử lý đồng thời làm hai chức năng lắng nước thải và phân hủy cặn lắng. Trong mỗi bể tự hoại đều có hai phần: phần trên là nước thải lắng, phần dưới là cặn lắng. Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 3-6 tháng, dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí các chất hữu cơ được phân hủy, một phần tạo thành các khí như CH4, CO2, H2S, ...và phần còn lại tạo thành các chất vô cơ. Nước thải thường lắng trong bể với thời gian từ 1 - 3 ngày, do vận tốc bé nên phần lớn cặn lơ lửng được lắng lại nên đạt hiệu suất lắng cao 40% - 80%. 
-  Đối với cặn bể tự hoại 03 ngăn: Khi có hiện tượng tắc bồn cầu do cặn lắng tại bể tự hoại 03 ngăn đầy thì Chủ cơ sở cần thuê hút cặn bể phốt. 
- Ngoài ra, để tránh tình trạng tắc nghẽn bồn cầu do thì định kỳ từ 03 tháng đến 06 tháng cần sử dụng Men vi sinh xử lý bể phốt như DW.97, EMUNIV.PHOT, SH07, Tracatu; trong đó loại men EMUNIV.PHOT được sử dụng nhiều nhất bởi đây là chế phẩm sinh học trung tính, an toàn không độc hại với con người, gia súc và môi trường. Loại men này tập hợp nhiều vi sinh vật có hoạt lực cao, phân giải nhanh các chất khó tiêu và các chất cặn bã như Xenluloz, tinh bột, kitin, protein, lipit, pectin, ... có trong phân, nước tiểu; làm giảm lượng bùn cặn có trong nước thải, giúp tăng thời gian hút bùn cặn trong bể tự hoại.
- Vị trí: Dưới các khu nhà vệ sinh của nhà dân, trường học, nhà văn hóa…
- Thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa của dự án được xây dựng riêng với nước thải, sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. Thoát nước trên các mái nhà bằng các ống thu nước mái xuống rãnh thoát nước ngoài nhà; chảy ra hệ thống thoát nước chung của khu vực đổ ra suối. 
[bookmark: _Toc108681577][bookmark: _Toc146347181][bookmark: _Toc146347716]	2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:
[bookmark: _Toc93072003]	- Do đặc thù của cơ sở không có nguồn phát thải gây ô nhiễm đặc thù như ống khói công nghiệp, mặt khác theo đánh giá nguồn gây ô nhiễm và các tác động tới môi trường khí giai đoạn này không đáng kể. Vì vậy, việc hạn chế ô nhiễm môi trường không khí sẽ tập trung vào các biện pháp duy trì môi trường xanh - sạch - đẹp cho khu dân cư. Đối với dự án này, biện pháp trồng cây xanh xung quanh khu dân cư để hạn chế ô nhiễm không khí là khá đơn giản, hiệu quả và tốn ít kinh phí. Biện pháp trồng cây xanh không những làm đẹp cảnh quan cho khu dân cư mà còn có tác dụng chống ồn, chống bụi, điều hoà không khí
[bookmark: _Toc108681578][bookmark: _Toc146347182][bookmark: _Toc146347717]	2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn:
a) Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt
- Để giảm thiểu, tránh tình trạng ô nhiễm rác thải phát sinh từ cửa hàng, thì biện pháp giảm thiểu là phân loại rác thải sinh hoạt ngay từ khâu ban đầu: 
+ Chất thải rắn vô cơ có thể tái chế, tái sử dụng được như giấy, báo, vỏ chai lọ, vỏ lon,… thu gom vào bao và bán cho cơ sở thu mua phế liệu.
[bookmark: _Toc35952741][bookmark: _Toc35953261]+ Chất thải hữu cơ thực phẩm/thức ăn thừa có thể tận dụng lại được thu gom cho vào các thùng nhựa kín làm thức ăn cho vật nuôi trong nhà. Trong trường hợp chưa thể mang cho vật nuôi thì yêu cầu phải thu gom vào các xô đựng là xô nhựa có nắp đậy kín loại 02 lít.
[bookmark: _Toc35952742][bookmark: _Toc35953262]+ Chất thải rắn sinh hoạt không tận dụng được đem đổ thải tại xe thu gom rác do địa phương quản lý.
Tuyên truyền cho người dân tự ý thức, chủ động giữ gìn vệ sinh: yêu cầu vứt rác đúng nơi quy định, phân loại rác thải trước khi đổ thải.
b) Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại:
Các loại chất thải nguy hại chính phát sinh từ cơ sở là: Mực in, hộp mực in, chất màu, mực quá hạn sử dụng, ruột viết dính mực; Bóng đèn huỳnh quang hết công năng sử dụng...ước tính khoảng 3-5kg/năm.
- Phân loại trước khi thu gom, lưu giữ
- Bố trí khu lưu chứa CTNH khoảng 2 m2 để bố trí 01 thùng chứa dung tích 120l, có nắp đậy kín dùng chung cho cả khu dân cư.
- Dán nhãn cảnh báo và tên phân loại chất thải tại mỗi thùng chứa.
Các biện pháp, công trình thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại của dự án được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 02/202022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Chất thải nguy hại cũng là nội dung cấp phép môi trường do đó đã bổ sung vào nội dung đề xuất cấp phép môi trường.
[bookmark: _Toc93072004][bookmark: _Toc108681579][bookmark: _Toc146347183][bookmark: _Toc146347718]	2.4. Về công trình biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung phát sinh trong giai đoạn vận hành của dự án:
- Biện pháp trồng cây xanh xung quanh khuôn viênkhu dân cư để hạn chế ô nhiễm không khí là khá đơn giản, hiệu quả và tốn ít kinh phí. Biện pháp trồng cây xanh không những làm đẹp cảnh quan cho khu dân cư mà còn có tác dụng chống ồn, chống bụi, điều hoà không khí.
[bookmark: _Toc93072005][bookmark: _Toc108681580][bookmark: _Toc146347184][bookmark: _Toc146347719]	2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:
a) Sự cố cháy nổ 
- Trong quá trình thiết kế, thi công xây dựng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình (TCVN 2622/1995).
- Trang bị bình chữa cháy tại các vị trí cần thiết đảm bảo ứng cứu kịp thời các sự cố xảy ra.
- Xây dựng các công trình, kiến trúc phù hợp với yêu cầu của quy phạm thiết kế phòng cháy chữa cháy trong xây dựng.
- Lắp đặt hệ thống chống sét, thu tĩnh điện tích tụ theo quy phạm chống sét cho các công trình xây dựng.
- Bố trí đường ống cấp nước chữa cháy theo mạng vòng tại tất cả các khu nhà.
- Dự án cũng đã bố trí hệ thống cấp nước chữa cháy: Bể nước sinh hoạt+ PCCC: Thể tích khoảng 250m3 , sử dụng hệ thống đường ống cấp nước cứu hỏa loại DN100… cấp nước từ bể PCCC bằng máy bơm; bố trí các trụ nước cứu hỏa tại các vị trí phù hợp, đảm bảo theo quy định về PCCC.
[bookmark: _Toc118124949][bookmark: _Toc423077645]b. Sự cố tắc hệ thống cấp nước, thoát nước
Khi dự án đi vào hoạt động có thể nước mưa chảy tràn sẽ cuốn theo đất, cát, túi nilon xuống hệ thống thoát nước, vì vậy nên thường xuyên kiểm tra hệ thống cấp, thoát nước, vệ sinh song chắn rác, cống thoát nước, nạo vét bùn đất tại các hố ga, và khu xử lý để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở.
- Khi thấy hiện tượng nứt vỡ, rò rỉ xảy ra cần có biện pháp khắc phục, gia cố hoặc thay thế kịp thời.
c) Giảm thiểu sự cố do thiên tai, khí hậu
- Lắp đặt hệ thống chống sét, thu tĩnh điện tích tụ theo quy phạm chống sét cho các công trình xây dựng.
- Khi có sự cố xảy ra cần điều động người, phương tiện máy móc đến hiện trường để thu giọn. Đối với sự cố có tồn thất về người hoặc tài sản cần báo ngay cho đơn vị quản lý để có phương án giải quyết thích hợp.
- Kè và gia cố đất đá tại những nơi có địa chất xung yếu nhằm hạn chế hiện tượng sạt lở đất đá.
[bookmark: _Toc93072006][bookmark: _Toc108681581][bookmark: _Toc146347720]	2.6. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt động xả nước vào công trình thủy lợi.
Tại khu vực dự án không có công trình thủy lợi nào và nguồn tiếp nhận nước thải là cống thoát nước chung của khu vực nên sẽ không đề cập đến biện pháp bảo vệ môi trường tại mục này. 
[bookmark: _Toc93072007][bookmark: _Toc108681582][bookmark: _Toc146347721]	3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
Đề đảm bảo chất lượng môi trường dự án trong quá trình thi công xây dựng cũng như khi dự án đi vào hoạt động. Chủ dự án và nhà thầu thi công cần thực hiện các công trình biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường. Cụ thể trong bảng sau:
[bookmark: _Toc129078599]Bảng 10: Công trình biện pháp giảm thiểu, bảo vệ môi trường
	TT
	Các hạng mục công trình
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Thùng rác di động 120 lít
	Cái
	2

	2
	Thùng chứa CTNH 120 lít
	Cái
	2

	3
	Bể lắng sơ bộ nước thải nhà ăn, rửa tay chân
	Bể
	1

	4
	Bể tự hoại 3 ngăn
	Bể
	-

	5
	Hệ thống rãnh, cống thoát nước mưa chảy tràn
	HT
	-

	6
	Hệ thống PCCC
	HT
	-


- Tổ chức quản lý và thực hiện dự án:	
Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư, Chủ đầu tư dự án sẽ quản lý điều hành các hoạt động đầu tư xây dựng trong phạm vi dự án từ khi bắt đầu triển khai cho đến khi hoàn thành các giai đoạn thành phần và đi vào vận hành khai thác sử dụng kết thúc dự án.
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý công trình về mọi mặt chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác sử dụng theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
[bookmark: _Toc93072008][bookmark: _Toc108681583][bookmark: _Toc146347722]	4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:
- Về mức độ chi tiết: Các đánh giá về các tác động môi trường do việc triển khai thực hiện của dự án được thực hiện một cách tương đối chi tiết, báo cáo đã nêu được các tác động đến môi trường trong từng giai đoạn hoạt động của dự án. Đã nêu được các nguồn ô nhiễm chính trong từng giai đoạn hoạt động của dự án.
- Về mức độ tin cậy: Các phương pháp áp dụng trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường có độ tin cậy cao. Hiện đang được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Việc định lượng các nguồn gây ô nhiễm từ đó so sánh kết quả tính toán với các Tiêu chuẩn cho phép là phương pháp thường được áp dụng trong quá trình đánh giá, dự báo, biện pháp giảm thiểu. Các mô hình, công thức để tính toán các nguồn gây ô nhiễm được áp dụng trong quá trình đánh giá, dự báo, biện pháp giảm thiểu của dự án như: mô hình phát tán nguồn đường, nguồn điểm cao... đều có độ tin cậy lớn hơn cả, cho kết quả gần với nghiên cứu thực tế.
Song nhìn chung các dự báo, đánh giá các tác động (tiêu cực) chính đến môi trường tự nhiên (và một phần đến KT – XH) là chi tiết và có độ tin cậy cao vì các lý do sau:
- Các phương pháp dự báo tác động môi trường được thực hiện theo các chuẩn mực quốc tế. Các phương pháp dự báo này tương tự như các phương pháp do các đơn vị tư vấn, chuyên gia thực hiện.
- Các phương pháp dự báo bằng bảng kiểm tra, liệt kê, đánh giá nhanh, kiến thức chuyên gia và hệ thống định lượng tác động có tính khách quan, đang được áp dụng trên thế giới và ở Việt Nam. 
- Các phương pháp mô hình sử dụng tính toán phát thải được thực hiện một cách qui mô và đầy đủ, các kết quả mô phỏng có tính thuyết phục cao.
- Số liệu đo đạc, khảo sát do Chủ dự án (qua đơn vị Tư vấn môi trường và các đơn vị phối hợp) là đầy đủ các thành phần môi trường có thể bị tác động do dự án (không khí, độ ồn, chất lượng nước). 
- Tác động đến con người phù hợp người, tài nguyên sinh vật, các yếu tố môi trường vật lý đã được dự báo và đánh giá.

















[bookmark: _Toc108681584][bookmark: _Toc146347185][bookmark: _Toc146347723]Chương V
[bookmark: _Toc108681585][bookmark: _Toc146347186][bookmark: _Toc146347724]NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
[bookmark: _Toc108681586][bookmark: _Toc146347725]	1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:
- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt tại khu nhà vệ sinh của các hộ dân
Lưu lượng xả nước thải tối đa:Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép là 13,5m3/ngđ.
0. Dòng nước thải:
+ Nước thải không có chứa phân, nước tiểu và các loại thực phẩm từ các thiết bị vệ sinh như bồn tắm, chậu giặt, chậu rửa mặt...: Loại nước thải này chứa chủ yếu chất rắn lơ lửng, các chất tẩy giặt và thường gọi là “nước thải xám”. Nồng độ các chất hữu cơ trong loại nước thải này thấp và thường khó phân hủy sinh học. Trong nước thải chứa nhiều tạp chất vô cơ.
+ Nước thải chứa phân, nước tiểu từ các khu vệ sinh còn được gọi là “nước thải đen”. Trong nước thải thường tồn tại các vi khuẩn gây bệnh và dễ gây mùi hôi thối. Hàm lượng chất hữu cơ và các chất dinh dưỡng như: Nitơ (N), Photpho (P) cao. 
0. Vị trí xả thải: Nước thải của dự án được thu gom và tập trung chảy về bể tự hoại 3  ngăn, sau đó chảy vào cống thoát nước chung của khu vực.
- Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 104, múi chiếu 30);X= 2391881.726; Y= 524523.311
	- Phương thức xả thải: Tự chảy
- Nguồn tiếp nhận: Hệ thống cống, rãnh thoát nước chung của khu vực.
[bookmark: _Toc146347726]2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với CTNH
- Nguồn phát sinh: 
+ Mực in, hộp mực in, chất màu, mực quá hạn sử dụng, ruột viết dính mực…từ văn phòng….
+ Bóng đèn huỳnh quang hết công năng sử dụng...
- Thành phần, khối lượng, chủng loại:
[bookmark: _Toc139376482][bookmark: _Toc129078600]Bảng 14: Khối lượng CTNH phát sinh
	STT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại
	Tính chất nguy hại
	Số lượng TB
(kg/năm)
	Mã CTNH

	1
	Bóng đèn huỳnh quang hết công năng sử dụng...
	Rắn
	Đ, ĐS
	5
	16 01 06

	Tổng số lượng (kg/năm)
	
	5


- Phương thức thu gom, lưu giữ: Thu gom, lưu giữ tại các thùng chứa CTNH đã được dán nhãn theo quy định
- Phương thức xử lý: Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý, định kỳ tùytheo thực tế phát sinh
[bookmark: _Toc108681587][bookmark: _Toc146347727]	3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có):
Do đặc thù của khu dân cư là không có nguồn phát thải gây ô nhiễm đặc thù như ống khói công nghiệp, mặt khác theo đánh giá nguồn gây ô nhiễm và các tác động tới môi trường khí giai đoạn này không đáng kể. Vì vậy, việc hạn chế ô nhiễm môi trường không khí sẽ tập trung vào các biện pháp duy trì môi trường xanh - sạch - đẹp cho. Đối với dự án này, biện pháp trồng cây xanh, xung quanh để hạn chế ô nhiễm không khí là khá đơn giản, hiệu quả và tốn ít kinh phí. Biện pháp trồng cây xanh không những làm đẹp cảnh quan cho khu dân cưmà còn có tác dụng chống ồn, chống bụi, điều hoà không khí. 
Vì dự án có lượng khí thải không phải là khói công nghiệp, nên tác động là không đáng kể và chủ dự án đã có biện pháp giảm thiểu nên đối với mục này đề nghị không cấp phép với mục này.
[bookmark: _Toc108681588][bookmark: _Toc146347728]	4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có):
Do dự án là dự án khu dân cưnên tiếng ồn và độ rung trong giai đoạn hoạt động của dự án là tiếng ồn do hoạt động của phương tiện giao thông vào khu dân cư, hoạt động tập trung đông người. Tiếng ồn là không đáng kể nên chủ dự án đã đưa ra một số biện pháp giảm thiểu và đề nghị xin không cấp phép với mục này.
Chủ dự án đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung như sau:
- Xung quanh khu vực thực hiện dự án được trồng cây xanh để hạn chế lan truyền tiếng ồn. Hệ thống cây xanh sẽ được trồng phù hợp với quy hoạch mặt bằng các công trình xây dựng của khu dân cư. Cây xanh vừa có tác dụng che nắng tạo cảnh quan, giảm nhiệt độ không khí và tạo cảm giác mát mẻ, vừa có tác dụng điều hòa điều kiện vi khí hậu trong khu vực. Nhiệt độ không khí cây thường thấp hơn ngoài chỗ trống 2-30C, nhiệt độ trên mặt sân cỏ thấp hơn nhiệt độ trên mặt đường trải nhựa 3-60C.



[bookmark: _Toc108681589]


[bookmark: _Toc146347187][bookmark: _Toc146347729]Chương VI
[bookmark: _Toc93072015][bookmark: _Toc108681590][bookmark: _Toc146347188][bookmark: _Toc146347730]KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

[bookmark: _Toc93072016][bookmark: _Toc108681591][bookmark: _Toc146347731]1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư
1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:
Không có.
[bookmark: _Toc108681592][bookmark: _Toc146347189]	1.2. Kế hoạch quan trắc môi trường:không
[bookmark: _Toc146347190]Tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì dự án không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ
[bookmark: _Toc93072019][bookmark: _Toc108681595][bookmark: _Toc146347732][bookmark: _Toc146347191]2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:
[bookmark: _Toc146347733]Không có
[bookmark: _Toc146347192][bookmark: _Toc146347734][bookmark: _Toc93072021]Tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì dự án không thuộc đối tượng quan trắc tự động
[bookmark: _Toc146347735]3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: Không
















[bookmark: _Toc108681597]
[bookmark: _Toc146347193][bookmark: _Toc146347736]Chương VII
[bookmark: _Toc93072022][bookmark: _Toc108681598][bookmark: _Toc146347194][bookmark: _Toc146347737]CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

[bookmark: _Toc108681599][bookmark: _Toc146347738]	Cam kết của Chủ dự án:
- Chủ Dự án cam kết về độ trung thực, chính xác các thông tin, số liệu được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.
- Chủ Dự án cam kết thực hiện chương trình quản lý môi trường, giám sát môi trường như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.
- Thực hiện đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường có liên quan đến dự án.
- Cam kết các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn chuẩn bị và xây dựng đến thời điểm trước khi dự án đi vào vận hành chính thức.
- Cam kết các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện khi dự án đi vào vận hành chính thức. 
- Cam kết hạn chế đến mức tối đa việc phát sinh bụi, tiếng ồn làm ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt của nhân dân.
- Cam kết giải quyết các khiếu kiện của cộng đồng về những vấn đề môi trường của Dự án theo quy định của pháp luật./.
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